
PHỤ LỤC 5 

TỔNG HỢP DANH MỤC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9 NĂM HỌC 2024 – 2025 

CỦA CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày      tháng    năm 2024  

của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 
 

HUYỆN AN DƯƠNG 
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1 TOÁN 9 

Cánh diều  

(Tập 1, tập 2) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, 

Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, 

Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

(Tập 1, tập 2) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Nguyễn 

Huy Đoan (đồng Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh 

Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời sáng 

tạo  

(Tập 1, tập 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, Nguyễn 

Thành Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng 

Long, Huỳnh Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Cùng khám phá  

(Tập 1, tập 2) 
Lê Thị Hoài Châu (Tổng Chủ biên), Phạm Thị Thu Thủy 

(đồng Chủ biên), Trần Trí Dũng, Lê Đại Dương 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
NGỮ 

VĂN 9 

Cánh diều  

(Tập 1, tập 2) 

Nguyễn Minh Thuyết (Tồng Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống 

(Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Văn 

Lộc, Vũ Thanh 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

(Tập 1, tập 2) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa, 

Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, 

Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị 

Minh Thương 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời sáng 

tạo  

(Tập 1, tập 2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng 

Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan 

Thu Vân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
TIẾNG 

ANH 9 
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương 

Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ 

1 1 1 1 1 1 1 1 
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Explore English 

Nguyễn Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Lê Nguyễn Như Anh 

(Chủ biên), Phạm Nguyễn Huy Hoàng, Đinh Trần Hạnh 

Nguyên, Đào Xuân Phương Trang, Nguyễn Hồ Thanh Trúc, 

Hồ Thị Xuân Vương. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

English 

Discovery Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Nguyễn Thu Hiền 

0 0 0 0 0 0 0 0 

THiNK 
Trịnh Hồng Linh (Chủ biên), Cấn Thị Chang Duyên, Nguyễn 

Thị Diệu Hà. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Bloggers – 

Smart 
Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), Quản Lê Duy, Lê Thị Đài Trang, 

Lâm Như Bảo Trân 

0 0 0 0 0 0 0 0 

i-learn Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Friend Plus Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trần Kim Duyên, Trần 

Nguyễn Thụy Thoại Lan 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 Right on Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Macmillan 

Motivate! 
Hoàng Tăng Đức (Tổng Chủ biên), Phùng Thị Kim Dung 

(Chủ biên), Lê Hương Thảo. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

GIÁO 

DỤC 

CÔNG 

DÂN 9 

Cánh diều 
Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng 

(Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy Nga, Hoàng Thị 

Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu Trang, Trần Văn Thắng. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên) Bùi Hồng Quân (Chủ 

biên), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, 

Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai Phuong 

(Chủ biên), Nguyễn Hà An. Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn 

Thị Thọ. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

5 
KHOA 

HỌC TỰ 

NHIÊN 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú biên), Đặng Thị 

Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, 

Phạm Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, 

Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, 

0 0 0 0 0 0 0 0 



3 

 

TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  
THCS  

Lê 

Thiện 

THCS  

Đại 

Bản 

THCS  

Tân 

Tiến 

THCS  

An 

Hưng 

THCS  

An 

Hồng 

THCS  

Nam 

Sơn 

THCS  

Bắc 

Sơn 

THCS  

An 

Hòa 

Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương 

Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Chân trời sáng 

tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Đức 

Hiệp, Tống Xuân Tám (đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần Hoàng Nghiêm, 

Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Lê Trọng 

Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, 

Đưòng Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, 

Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

6 
LỊCH SỬ 

VÀ ĐỊA 

LÍ 9 

Cánh diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Thị 

Thế Bình (Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Ninh, 

Nguyễn Mạnh Hưởng, Ninh Xuân Thao, Trần Xuân Trí; Lê 

Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Thị Trang 

Thanh (Chủ biên phần Địa lí), Vũ Thị Mai Hương, Nguyễn 

Thị Hoài, Dương Quỳnh Phương, Trần Thị Thanh Thủy. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ biên phần Lịch sử), 

Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, Nguyễn Kim Tường 

Vy; Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Huỳnh 

Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần Địa lí), Trần Ngọc Điệp, 

Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị Kiều 

Oanh, Trần Quốc Việt. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp THCS phần Lịch sử), 

Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 

Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên 

phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm 

1 1 1 1 1 1 1 1 

7 
TIN HỌC 

9 
Cánh diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), 

Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị Lan, Phạm Thị Anh Lê, 

Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung. 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Chân trời sáng 

tạo 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Cổ Tồn 

Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái 

Phương, Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

8 
CÔNG 

NGHỆ 9 

Cánh diều 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên, kiêm Chủ biên); 

Nguyễn Thị Mai Lan. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị cẩm Vân (Chủ 

biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà (Chủ biên), 

Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

9 
ÂM 

NHẠC 9 

Cánh diều Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị 

Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi Minh Hoa, 

Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị 

Thanh Vân. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

10 
MĨ 

THUẬT 9 

Cánh diều 
Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Trần Từ 

Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng 

Thắm. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường 

(Chủ biên), Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 2 

Nguyễn Thị May (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ 

biên), Nguyễn Văn Bình, Đào Thị Hà, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ Hưong (Chủ 

biên), Phạm Duy Anh, Trương Triều Dương. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

11 Cánh diều 
Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đặng 

Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn 

Văn Thành, Đinh Khánh Thu. 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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GIÁO 

DỤC THỂ 

CHẤT 9 

Chân trời sáng 

tạo 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí Dũng (Chủ biên), 

Lê Minh Chí, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê 

Phước Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm Thái Vinh. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ 

biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, 

Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

12 

HOẠT 

ĐỘNG 

TRẢI 

NGHIỆM, 

HƯỚNG 

NGHIỆP 9 

Cánh diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn Đức Sơn (Chủ 

biên); Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn Thúy Quỳnh, Bùi Thanh 

Xuân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 1 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng chủ biên), Nguyễn Hồng Kiên 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 2 

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Phương Liên (đồng Chủ biên), Trần 

Bảo Ngọc, Mai Thị Phương, Đồng Văn Toàn, Huỳnh Mộng 

Tuyền. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu (Chủ biên); 

Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt 

Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

1 1 1 1 1 1 1 1 
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HUYỆN AN DƯƠNG 

TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên 

9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  

THCS  

Hồng 

Phong 

THCS  

Lê 

Lợi 

THCS  

An 

Dương 

THCS  

An 

Đồng 

THCS  

Đồng 

Thái 

THCS  

Hồng 

Thái 

THCS  

Đặng 

Cương 

THCS  

Quốc 

Tuấn 

1 TOÁN 9 

Cánh diều  

(Tập 1, tập 2) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, 

Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, 

Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

(Tập 1, tập 2) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Nguyễn 

Huy Đoan (đồng Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh 

Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời sáng 

tạo  

(Tập 1, tập 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, Nguyễn 

Thành Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng 

Long, Huỳnh Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Cùng khám phá  

(Tập 1, tập 2) 
Lê Thị Hoài Châu (Tổng Chủ biên), Phạm Thị Thu Thủy 

(đồng Chủ biên), Trần Trí Dũng, Lê Đại Dương 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
NGỮ VĂN 

9 

Cánh diều  

(Tập 1, tập 2) 

Nguyễn Minh Thuyết (Tồng Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống 

(Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Văn 

Lộc, Vũ Thanh 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

(Tập 1, tập 2) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa, 

Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, 

Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị 

Minh Thương 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời sáng 

tạo  

(Tập 1, tập 2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng 

Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan 

Thu Vân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
TIẾNG 

ANH 9 

Global Success 
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương 

Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Explore English 

Nguyễn Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Lê Nguyễn Như Anh 

(Chủ biên), Phạm Nguyễn Huy Hoàng, Đinh Trần Hạnh 

Nguyên, Đào Xuân Phương Trang, Nguyễn Hồ Thanh Trúc, 

Hồ Thị Xuân Vương. 

0 0 0 0 0 0 0  0 

English 

Discovery Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Nguyễn Thu Hiền 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên 

9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  

THCS  

Hồng 

Phong 

THCS  

Lê 

Lợi 

THCS  

An 

Dương 

THCS  

An 

Đồng 

THCS  

Đồng 

Thái 

THCS  

Hồng 

Thái 

THCS  

Đặng 

Cương 

THCS  

Quốc 

Tuấn 

THiNK 
Trịnh Hồng Linh (Chủ biên), Cấn Thị Chang Duyên, Nguyễn 

Thị Diệu Hà. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Bloggers – Smart Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), Quản Lê Duy, Lê Thị Đài Trang, 

Lâm Như Bảo Trân 

0 0 0 0 0 0 0 0 

i-learn Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Friend Plus Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trần Kim Duyên, Trần 

Nguyễn Thụy Thoại Lan 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 Right on Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Macmillan 

Motivate! 
Hoàng Tăng Đức (Tổng Chủ biên), Phùng Thị Kim Dung 

(Chủ biên), Lê Hương Thảo. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

GIÁO 

DỤC 

CÔNG 

DÂN 9 

Cánh diều 
Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng 

(Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy Nga, Hoàng Thị 

Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu Trang, Trần Văn Thắng. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên) Bùi Hồng Quân (Chủ biên), 

Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, Đỗ 

Công Nam, Cao Thành Tấn. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai Phuong 

(Chủ biên), Nguyễn Hà An. Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn 

Thị Thọ. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

5 
KHOA 

HỌC TỰ 

NHIÊN 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú biên), Đặng Thị 

Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, 

Phạm Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, 

Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, 

Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương 

Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Đức 

Hiệp, Tống Xuân Tám (đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần Hoàng Nghiêm, 

Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

0 0 0 0 0 0 0  0 
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TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên 

9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  

THCS  

Hồng 

Phong 

THCS  

Lê 

Lợi 

THCS  

An 

Dương 

THCS  

An 

Đồng 

THCS  

Đồng 

Thái 

THCS  

Hồng 

Thái 

THCS  

Đặng 

Cương 

THCS  

Quốc 

Tuấn 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Lê Trọng 

Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, 

Đưòng Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, 

Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

6 
LỊCH SỬ 

VÀ ĐỊA 

LÍ 9 

Cánh diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Thị 

Thế Bình (Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Ninh, 

Nguyễn Mạnh Hưởng, Ninh Xuân Thao, Trần Xuân Trí; Lê 

Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Thị Trang 

Thanh (Chủ biên phần Địa lí), Vũ Thị Mai Hương, Nguyễn 

Thị Hoài, Dương Quỳnh Phương, Trần Thị Thanh Thủy. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ biên phần Lịch sử), 

Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, Nguyễn Kim Tường 

Vy; Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Huỳnh 

Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần Địa lí), Trần Ngọc Điệp, 

Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị Kiều 

Oanh, Trần Quốc Việt. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp THCS phần Lịch sử), 

Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 

Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên 

phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm 

1 1 1 1 1 1 1 1 

7 
TIN HỌC 

9 

Cánh diều 
Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), 

Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị Lan, Phạm Thị Anh Lê, 

Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Cổ Tồn 

Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái 

Phương, Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

8 Cánh diều 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên, kiêm Chủ biên); 

Nguyễn Thị Mai Lan. 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên 

9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  

THCS  

Hồng 

Phong 

THCS  

Lê 

Lợi 

THCS  

An 

Dương 

THCS  

An 

Đồng 

THCS  

Đồng 

Thái 

THCS  

Hồng 

Thái 

THCS  

Đặng 

Cương 

THCS  

Quốc 

Tuấn 

CÔNG 

NGHỆ 9 

Chân trời sáng 

tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị cẩm Vân (Chủ 

biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà (Chủ biên), 

Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

9 
ÂM 

NHẠC 9 

Cánh diều Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Mai 

Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị 

Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi Minh Hoa, 

Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị 

Thanh Vân. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

10 
MĨ 

THUẬT 9 

Cánh diều 
Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Trần Từ 

Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng 

Thắm. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường 

(Chủ biên), Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 2 

Nguyễn Thị May (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ 

biên), Nguyễn Văn Bình, Đào Thị Hà, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ Hưong (Chủ 

biên), Phạm Duy Anh, Trương Triều Dương. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

11 
GIÁO 

DỤC THỂ 

CHẤT 9 

Cánh diều 
Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đặng 

Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn 

Văn Thành, Đinh Khánh Thu. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí Dũng (Chủ biên), 

Lê Minh Chí, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê 

Phước Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm Thái Vinh. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ 

biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, 

Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

1 1 1 1 1 1 1 1 
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TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên 

9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  

THCS  

Hồng 

Phong 

THCS  

Lê 

Lợi 

THCS  

An 

Dương 

THCS  

An 

Đồng 

THCS  

Đồng 

Thái 

THCS  

Hồng 

Thái 

THCS  

Đặng 

Cương 

THCS  

Quốc 

Tuấn 

12 

HOẠT 

ĐỘNG 

TRẢI 

NGHIỆM, 

HƯỚNG 

NGHIỆP 9 

Cánh diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn Đức Sơn (Chủ 

biên); Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn Thúy Quỳnh, Bùi Thanh 

Xuân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 1 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng chủ biên), Nguyễn Hồng Kiên 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 2 

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Phương Liên (đồng Chủ biên), Trần 

Bảo Ngọc, Mai Thị Phương, Đồng Văn Toàn, Huỳnh Mộng 

Tuyền. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu (Chủ biên); 

Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt 

Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

1 1 1 1 1 1 1 1 
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HUYỆN AN LÃO 

TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

THCS 

Bát 

Trang 

TH& 

THCS 

Trường 

Thành 

THCS 

Trường 

Thọ 

THCS 

An 

Tiến 

THCS 

Lương 

Khánh 

Thiện 

THCS 

Tân 

Thắng 

THCS 

Trường 

Sơn 

THCS 

Thái 

Sơn 

1 TOÁN 9 

Cánh diều  

(Tập 1, tập 2) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, 

Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, 

Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

(Tập 1, tập 2) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Nguyễn 

Huy Đoan (đồng Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh 

Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo  

(Tập 1, tập 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, Nguyễn 

Thành Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng 

Long, Huỳnh Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Cùng khám phá  

(Tập 1, tập 2) 
Lê Thị Hoài Châu (Tổng Chủ biên), Phạm Thị Thu Thủy 

(đồng Chủ biên), Trần Trí Dũng, Lê Đại Dương 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
NGỮ 

VĂN 9 

Cánh diều  

(Tập 1, tập 2) 

Nguyễn Minh Thuyết (Tồng Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống 

(Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Văn 

Lộc, Vũ Thanh 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

(Tập 1, tập 2) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa, 

Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, 

Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị 

Minh Thương 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo  

(Tập 1, tập 2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
TIẾNG 

ANH 9 

Global Success 
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Explore English 

Nguyễn Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Lê Nguyễn Như Anh 

(Chủ biên), Phạm Nguyễn Huy Hoàng, Đinh Trần Hạnh 

Nguyên, Đào Xuân Phương Trang, Nguyễn Hồ Thanh Trúc, 

Hồ Thị Xuân Vương. 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

THCS 

Bát 

Trang 

TH& 

THCS 

Trường 

Thành 

THCS 

Trường 

Thọ 

THCS 

An 

Tiến 

THCS 

Lương 

Khánh 

Thiện 

THCS 

Tân 

Thắng 

THCS 

Trường 

Sơn 

THCS 

Thái 

Sơn 

English 

Discovery Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Nguyễn Thu Hiền 

0 0 0 0 0 0 0 0 

THiNK Trịnh Hồng Linh (Chủ biên), Cấn Thị Chang Duyên, 

Nguyễn Thị Diệu Hà. 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Bloggers – 

Smart 
Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), Quản Lê Duy, Lê Thị Đài 

Trang, Lâm Như Bảo Trân 

0 0 0 0 0 0 0 0 

i-learn Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Friend Plus Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trần Kim Duyên, Trần 

Nguyễn Thụy Thoại Lan 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 Right on Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Macmillan 

Motivate! 
Hoàng Tăng Đức (Tổng Chủ biên), Phùng Thị Kim Dung 

(Chủ biên), Lê Hương Thảo. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

GIÁO 

DỤC 

CÔNG 

DÂN 9 

Cánh diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng 

(Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy Nga, Hoàng 

Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu Trang, Trần Văn 

Thắng. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời sáng 

tạo 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên) Bùi Hồng Quân (Chủ 

biên), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh 

Huân, Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai Phuong 

(Chủ biên), Nguyễn Hà An. Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Thị Thọ. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
KHOA 

HỌC TỰ 

NHIÊN 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú biên), Đặng Thị 

Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, 

Phạm Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, 

Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, 

Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương 

Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

1 1 1 1 1 1 1 1 
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TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

THCS 

Bát 

Trang 

TH& 

THCS 

Trường 

Thành 

THCS 

Trường 

Thọ 

THCS 

An 

Tiến 

THCS 

Lương 

Khánh 

Thiện 

THCS 

Tân 

Thắng 

THCS 

Trường 

Sơn 

THCS 

Thái 

Sơn 

Chân trời sáng 

tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Đức 

Hiệp, Tống Xuân Tám (đồng Chủ biên), Nguyễn Công 

Chung, Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần Hoàng 

Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Lê Trọng 

Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, 

Đưòng Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

6 
LỊCH SỬ 

VÀ ĐỊA 

LÍ 9 

Cánh diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Thị 

Thế Bình (Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Ninh, 

Nguyễn Mạnh Hưởng, Ninh Xuân Thao, Trần Xuân Trí; Lê 

Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Thị Trang 

Thanh (Chủ biên phần Địa lí), Vũ Thị Mai Hương, Nguyễn 

Thị Hoài, Dương Quỳnh Phương, Trần Thị Thanh Thủy. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ biên phần Lịch 

sử), Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà 

My, Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, Nguyễn Kim 

Tường Vy; Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần Địa lí), Trần Ngọc 

Điệp, Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp THCS phần Lịch sử), 

Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 

Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên 

phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm 

1 1 1 1 1 1 1 1 

7 
TIN HỌC 

9 
Cánh diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), 

Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị Lan, Phạm Thị Anh Lê, 

Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung. 

1 1 1 1 1 1 1 1 
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TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

THCS 

Bát 

Trang 

TH& 

THCS 

Trường 

Thành 

THCS 

Trường 

Thọ 

THCS 

An 

Tiến 

THCS 

Lương 

Khánh 

Thiện 

THCS 

Tân 

Thắng 

THCS 

Trường 

Sơn 

THCS 

Thái 

Sơn 

Chân trời sáng 

tạo 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Cổ Tồn 

Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái 

Phương, Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng 

(Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 
0 0 0 0 0 0 0 0 

8 
CÔNG 

NGHỆ 9 

Cánh diều 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên, kiêm Chủ biên); 

Nguyễn Thị Mai Lan. 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời sáng 

tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị cẩm Vân (Chủ 

biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà (Chủ biên), 

Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

9 
ÂM 

NHẠC 9 

Cánh diều Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời sáng 

tạo 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị 

Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi Minh 

Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng Khánh Nhật, 

Nguyễn Thị Thanh Vân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

10 
MĨ 

THUẬT 9 

Cánh diều 
Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Trần Từ 

Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng 

Thắm. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời sáng 

tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường 

(Chủ biên), Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 2 

Nguyễn Thị May (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ 

biên), Nguyễn Văn Bình, Đào Thị Hà, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ Hưong (Chủ 

biên), Phạm Duy Anh, Trương Triều Dương. 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

THCS 

Bát 

Trang 

TH& 

THCS 

Trường 

Thành 

THCS 

Trường 

Thọ 

THCS 

An 

Tiến 

THCS 

Lương 

Khánh 

Thiện 

THCS 

Tân 

Thắng 

THCS 

Trường 

Sơn 

THCS 

Thái 

Sơn 

11 
GIÁO 

DỤC THỂ 

CHẤT 9 

Cánh diều 
Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đặng 

Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn 

Văn Thành, Đinh Khánh Thu. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời sáng 

tạo 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí Dũng (Chủ biên), 

Lê Minh Chí, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê 

Phước Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm Thái Vinh. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ 

biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, 

Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

12 

HOẠT 

ĐỘNG 

TRẢI 

NGHIỆM, 

HƯỚNG 

NGHIỆP 

9 

Cánh diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn Đức Sơn 

(Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn Thúy Quỳnh, Bùi 

Thanh Xuân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 1 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng chủ biên), Nguyễn Hồng Kiên 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 2 

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Phương Liên (đồng Chủ biên), Trần 

Bảo Ngọc, Mai Thị Phương, Đồng Văn Toàn, Huỳnh Mộng 

Tuyền. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu (Chủ biên); 

Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt 

Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

1 1 1 1 1 1 1 1 
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HUYỆN AN LÃO 

TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên 

9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  

THCS 

Nguyễn 

Chuyên 

Mỹ 

TH& 

THCS 

Lê 

Khắc 

Cẩn 

TH& 

THCS 

Chiến 

Thắng 

THCS 

Mỹ 

Đức 

THCS 

Tân 

Viên 

THCS 

Quốc 

Tuấn 

THCS 

Quang 

Trung 

THCS 

Quang 

Hưng 

1 TOÁN 9 

Cánh diều  

(Tập 1, tập 2) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn 

Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương 

Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

(Tập 1, tập 2) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Nguyễn 

Huy Đoan (đồng Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần 

Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo  

(Tập 1, tập 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, 

Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, 

Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí 

Tín 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Cùng khám 

phá  

(Tập 1, tập 2) 
Lê Thị Hoài Châu (Tổng Chủ biên), Phạm Thị Thu Thủy 

(đồng Chủ biên), Trần Trí Dũng, Lê Đại Dương 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
NGỮ 

VĂN 9 

Cánh diều  

(Tập 1, tập 2) 

Nguyễn Minh Thuyết (Tồng Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống 

(Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Văn 

Lộc, Vũ Thanh 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

(Tập 1, tập 2) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa, 

Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, 

Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị 

Minh Thương 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo  

(Tập 1, tập 2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
TIẾNG 

ANH 9 
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ 

1 1 1 1 1 1 1 1 
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TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên 

9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  

THCS 

Nguyễn 

Chuyên 

Mỹ 

TH& 

THCS 

Lê 

Khắc 

Cẩn 

TH& 

THCS 

Chiến 

Thắng 

THCS 

Mỹ 

Đức 

THCS 

Tân 

Viên 

THCS 

Quốc 

Tuấn 

THCS 

Quang 

Trung 

THCS 

Quang 

Hưng 

Explore 

English 

Nguyễn Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Lê Nguyễn Như Anh 

(Chủ biên), Phạm Nguyễn Huy Hoàng, Đinh Trần Hạnh 

Nguyên, Đào Xuân Phương Trang, Nguyễn Hồ Thanh Trúc, 

Hồ Thị Xuân Vương. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

English 

Discovery Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Nguyễn Thu Hiền 

0 0 0 0 0 0 0 0 

THiNK Trịnh Hồng Linh (Chủ biên), Cấn Thị Chang Duyên, 

Nguyễn Thị Diệu Hà. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Bloggers – 

Smart 
Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), Quản Lê Duy, Lê Thị Đài 

Trang, Lâm Như Bảo Trân 

0 0 0 0 0 0 0 0 

i-learn Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Friend Plus Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trần Kim Duyên, Trần 

Nguyễn Thụy Thoại Lan 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 Right on Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Macmillan 

Motivate! 
Hoàng Tăng Đức (Tổng Chủ biên), Phùng Thị Kim Dung 

(Chủ biên), Lê Hương Thảo. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

GIÁO 

DỤC 

CÔNG 

DÂN 9 

Cánh diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng 

(Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy Nga, Hoàng 

Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu Trang, Trần Văn 

Thắng. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời sáng 

tạo 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên) Bùi Hồng Quân (Chủ 

biên), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh 

Huân, Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai Phuong 

(Chủ biên), Nguyễn Hà An. Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Thị Thọ. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Cánh diều 
Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú biên), Đặng Thị 

Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, 
1 1 1 1 1 1 1 1 
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TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên 

9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  

THCS 

Nguyễn 

Chuyên 

Mỹ 

TH& 

THCS 

Lê 

Khắc 

Cẩn 

TH& 

THCS 

Chiến 

Thắng 

THCS 

Mỹ 

Đức 

THCS 

Tân 

Viên 

THCS 

Quốc 

Tuấn 

THCS 

Quang 

Trung 

THCS 

Quang 

Hưng 

KHOA 

HỌC TỰ 

NHIÊN 9 

Phạm Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, 

Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh 

Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 

Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Chân trời sáng 

tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Đức 

Hiệp, Tống Xuân Tám (đồng Chủ biên), Nguyễn Công 

Chung, Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần Hoàng 

Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Lê 

Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Thu Hà, Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn 

Kiên, Đưòng Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

6 
LỊCH SỬ 

VÀ ĐỊA 

LÍ 9 

Cánh diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Thị 

Thế Bình (Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Ninh, 

Nguyễn Mạnh Hưởng, Ninh Xuân Thao, Trần Xuân Trí; Lê 

Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Thị Trang 

Thanh (Chủ biên phần Địa lí), Vũ Thị Mai Hương, Nguyễn 

Thị Hoài, Dương Quỳnh Phương, Trần Thị Thanh Thủy. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ biên phần Lịch 

sử), Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà 

My, Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, Nguyễn Kim 

Tường Vy; Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần Địa lí), Trần Ngọc 

Điệp, Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp THCS phần Lịch sử), 

Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 

Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên 

phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm 

1 1 1 1 1 1 1 1 
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TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên 

9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  

THCS 

Nguyễn 

Chuyên 

Mỹ 

TH& 

THCS 

Lê 

Khắc 

Cẩn 

TH& 

THCS 

Chiến 

Thắng 

THCS 

Mỹ 

Đức 

THCS 

Tân 

Viên 

THCS 

Quốc 

Tuấn 

THCS 

Quang 

Trung 

THCS 

Quang 

Hưng 

7 
TIN HỌC 

9 

Cánh diều 
Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), 

Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị Lan, Phạm Thị Anh Lê, 

Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời sáng 

tạo 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Cổ Tồn 

Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái 

Phương, Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng 

(Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

8 
CÔNG 

NGHỆ 9 

Cánh diều 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên, kiêm Chủ biên); 

Nguyễn Thị Mai Lan. 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời sáng 

tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị cẩm Vân (Chủ 

biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà (Chủ 

biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm 

Tú. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

9 
ÂM 

NHẠC 9 

Cánh diều Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời sáng 

tạo 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị 

Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi Minh 

Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng Khánh Nhật, 

Nguyễn Thị Thanh Vân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

10 
MĨ 

THUẬT 9 

Cánh diều 
Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Trần Từ 

Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị 

Hồng Thắm. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời sáng 

tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường 

(Chủ biên), Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên 

9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  

THCS 

Nguyễn 

Chuyên 

Mỹ 

TH& 

THCS 

Lê 

Khắc 

Cẩn 

TH& 

THCS 

Chiến 

Thắng 

THCS 

Mỹ 

Đức 

THCS 

Tân 

Viên 

THCS 

Quốc 

Tuấn 

THCS 

Quang 

Trung 

THCS 

Quang 

Hưng 

Chân trời sáng 

tạo 2 

Nguyễn Thị May (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ 

biên), Nguyễn Văn Bình, Đào Thị Hà, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ Hưong (Chủ 

biên), Phạm Duy Anh, Trương Triều Dương. 
0 0 0 0 0 0 0 0 

11 
GIÁO 

DỤC THỂ 

CHẤT 9 

Cánh diều 
Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đặng 

Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn 

Văn Thành, Đinh Khánh Thu. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời sáng 

tạo 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí Dũng (Chủ biên), 

Lê Minh Chí, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê 

Phước Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm Thái Vinh. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ 

biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, 

Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

12 

HOẠT 

ĐỘNG 

TRẢI 

NGHIỆM, 

HƯỚNG 

NGHIỆP 

9 

Cánh diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn Đức Sơn 

(Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn Thúy Quỳnh, Bùi 

Thanh Xuân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 1 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng chủ biên), Nguyễn Hồng Kiên 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 2 

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Phương Liên (đồng Chủ biên), 

Trần Bảo Ngọc, Mai Thị Phương, Đồng Văn Toàn, Huỳnh 

Mộng Tuyền. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu (Chủ biên); 

Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt 

Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

1 1 1 1 1 1 1 1 
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 HUYỆN CÁT HẢI 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

THCS 

Cát 

Bà 

THCS 

Gia 

Luận 

THCS 

Hà 

Sen 

THCS 

Xuân 

Đám 

THCS 

Hiền 

Hào 

THCS 

Phù 

Long 

THCS 

Cát 

Hải 

THCS 

Văn 

Phong 

THCS 

Hoàng 

Châu 

THCS 

Nghĩa 

Lộ 

1 TOÁN 9 

Cánh diều  

(Tập 1, 

tập 2) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 

Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 

Phạm Đức Quang. 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

(Tập 1, 

tập 2) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn 

Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo  

(Tập 1, 

tập 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 

Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 

Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cùng 

khám phá  

(Tập 1, 

tập 2) 

Lê Thị Hoài Châu (Tổng Chủ biên), Phạm Thị 

Thu Thủy (đồng Chủ biên), Trần Trí Dũng, Lê 

Đại Dương 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
NGỮ 

VĂN 9 

Cánh diều  

(Tập 1, 

tập 2) 

Nguyễn Minh Thuyết (Tồng Chủ biên), Đỗ 

Ngọc Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị 

Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

(Tập 1, 

tập 2) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời 

sáng tạo  

(Tập 1, 

tập 2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 

Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị 

Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu 

Vân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

THCS 

Cát 

Bà 

THCS 

Gia 

Luận 

THCS 

Hà 

Sen 

THCS 

Xuân 

Đám 

THCS 

Hiền 

Hào 

THCS 

Phù 

Long 

THCS 

Cát 

Hải 

THCS 

Văn 

Phong 

THCS 

Hoàng 

Châu 

THCS 

Nghĩa 

Lộ 

3 
TIẾNG 

ANH 9 

Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Explore 

English 

Nguyễn Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Lê 

Nguyễn Như Anh (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Huy Hoàng, Đinh Trần Hạnh Nguyên, Đào 

Xuân Phương Trang, Nguyễn Hồ Thanh Trúc, 

Hồ Thị Xuân Vương. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

English 

Discovery 
Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Nguyễn Thu 

Hiền 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

THiNK 
Trịnh Hồng Linh (Chủ biên), Cấn Thị Chang 

Duyên, Nguyễn Thị Diệu Hà. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bloggers 

– Smart 
Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), Quản Lê Duy, Lê 

Thị Đài Trang, Lâm Như Bảo Trân 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

i-learn 

Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Friend 

Plus 
Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trần Kim 

Duyên, Trần Nguyễn Thụy Thoại Lan 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Right on Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Macmillan 

Motivate! 
Hoàng Tăng Đức (Tổng Chủ biên), Phùng Thị 

Kim Dung (Chủ biên), Lê Hương Thảo. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

GIÁO 

DỤC 

CÔNG 

DÂN 9 

Cánh diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 

Việt Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương 

Thị Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị 

Thuận, Mai Thu Trang, Trần Văn Thắng. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời 

sáng tạo 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên) Bùi Hồng 

Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn 

Anh, Nguyễn Thanh Huân, Đỗ Công Nam, Cao 

Thành Tấn. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

THCS 

Cát 

Bà 

THCS 

Gia 

Luận 

THCS 

Hà 

Sen 

THCS 

Xuân 

Đám 

THCS 

Hiền 

Hào 

THCS 

Phù 

Long 

THCS 

Cát 

Hải 

THCS 

Văn 

Phong 

THCS 

Hoàng 

Châu 

THCS 

Nghĩa 

Lộ 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phuong (Chủ biên), Nguyễn Hà An. 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
KHOA 

HỌC TỰ 

NHIÊN 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 

biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 

Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy 

Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, 

Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ 

Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, Trương 

Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô 

Văn Vụ. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời 

sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Công Chung, Trần Hoàng 

Đương, Phạm Thị Hương, Trần Hoàng Nghiêm, 

Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn 

Trung. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đưòng 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 
LỊCH SỬ 

VÀ ĐỊA 

LÍ 9 

Cánh diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), 

Nguyễn Thị Thế Bình (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Mạnh Hưởng, 

Ninh Xuân Thao, Trần Xuân Trí; Lê Thông 

(Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Thị 

Trang Thanh (Chủ biên phần Địa lí), Vũ Thị 

Mai Hương, Nguyễn Thị Hoài, Dương Quỳnh 

Phương, Trần Thị Thanh Thủy. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

THCS 

Cát 

Bà 

THCS 

Gia 

Luận 

THCS 

Hà 

Sen 

THCS 

Xuân 

Đám 

THCS 

Hiền 

Hào 

THCS 

Phù 

Long 

THCS 

Cát 

Hải 

THCS 

Văn 

Phong 

THCS 

Hoàng 

Châu 

THCS 

Nghĩa 

Lộ 

Chân trời 

sáng tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị 

Phương Lan, Nguyễn Trà My, Trần Viết Ngạc, 

Nguyễn Văn Phượng, Nguyễn Kim Tường Vy; 

Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa 

lí), Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà Quỳnh 

Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị Kiều Oanh, 

Trần Quốc Việt. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 
TIN HỌC 

9 

Cánh diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ 

biên), Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị Lan, Phạm 

Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí 

Trung. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, Đào 

Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 
CÔNG 

NGHỆ 9 

Cánh diều 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên, kiêm 

Chủ biên); Nguyễn Thị Mai Lan. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 

cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 

Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 

Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

THCS 

Cát 

Bà 

THCS 

Gia 

Luận 

THCS 

Hà 

Sen 

THCS 

Xuân 

Đám 

THCS 

Hiền 

Hào 

THCS 

Phù 

Long 

THCS 

Cát 

Hải 

THCS 

Văn 

Phong 

THCS 

Hoàng 

Châu 

THCS 

Nghĩa 

Lộ 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 
ÂM 

NHẠC 9 

Cánh diều Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời 

sáng tạo 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên), 

Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái Chiêu, Trần 

Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 
MĨ 

THUẬT 9 

Cánh diều 
Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 

Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời 

sáng tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 

Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 

Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 2 

Nguyễn Thị May (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Minh Phúc (Chủ biên), Nguyễn Văn Bình, Đào 

Thị Hà, Trần Đoàn Thanh Ngọc. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 
GIÁO 

DỤC THỂ 

CHẤT 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai 

Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh 

Khánh Thu. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí Dũng 

(Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn Trung Kiên, 

Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước Thật, Nguyễn Thị 

Thủy Trâm, Phạm Thái Vinh. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

THCS 

Cát 

Bà 

THCS 

Gia 

Luận 

THCS 

Hà 

Sen 

THCS 

Xuân 

Đám 

THCS 

Hiền 

Hào 

THCS 

Phù 

Long 

THCS 

Cát 

Hải 

THCS 

Văn 

Phong 

THCS 

Hoàng 

Châu 

THCS 

Nghĩa 

Lộ 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 

HOẠT 

ĐỘNG 

TRẢI 

NGHIỆM, 

HƯỚNG 

NGHIỆP 

9 

Cánh diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Đức Sơn (Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, 

Nguyễn Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

Chân trời 

sáng tạo 1 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng chủ biên), Nguyễn 

Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn Thị Bích Liên, 

Lại Thị Yến Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang, 

Phạm Đình Văn. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 2 

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Phương Liên (đồng 

Chủ biên), Trần Bảo Ngọc, Mai Thị Phương, 

Đồng Văn Toàn, Huỳnh Mộng Tuyền. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
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QUẬN ĐỒ SƠN 

TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  

Trường 

THCS 

 Vạn 

Sơn 

Trường 

THCS 

 Ngọc 

Hải 

Trường 

THCS  

Bàng 

La 

Trường 

THCS 

 Hợp 

Đức 

Trường 

TH&THCS 

 Vạn 

Hương 

1 TOÁN 9 

Cánh diều  

(Tập 1, tập 2) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến 

Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm 

Đức Quang. 

0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

(Tập 1, tập 2) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh 

Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

1 1 1 1 1 

Chân trời sáng 

tạo  

(Tập 1, tập 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 

Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín 

0 0 0 0 0 

Cùng khám phá  

(Tập 1, tập 2) 
Lê Thị Hoài Châu (Tổng Chủ biên), Phạm Thị Thu Thủy (đồng Chủ 

biên), Trần Trí Dũng, Lê Đại Dương 

0 0 0 0 0 

2 
NGỮ VĂN 

9 

Cánh diều  

(Tập 1, tập 2) Nguyễn Minh Thuyết (Tồng Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên), 

Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh 

0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

(Tập 1, tập 2) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu 

(đồng Chủ biên), Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh Thương 

1 1 1 1 1 

Chân trời sáng 

tạo  

(Tập 1, tập 2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị 

Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

0 0 0 0 0 

3 
TIẾNG 

ANH 9 

Global Success 
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 

Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ 

1 1 1 1 1 

Explore English 
Nguyễn Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Lê Nguyễn Như Anh (Chủ 

biên), Phạm Nguyễn Huy Hoàng, Đinh Trần Hạnh Nguyên, Đào Xuân 

Phương Trang, Nguyễn Hồ Thanh Trúc, Hồ Thị Xuân Vương. 

0 0 0 0 0 
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TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  

Trường 

THCS 

 Vạn 

Sơn 

Trường 

THCS 

 Ngọc 

Hải 

Trường 

THCS  

Bàng 

La 

Trường 

THCS 

 Hợp 

Đức 

Trường 

TH&THCS 

 Vạn 

Hương 

English 

Discovery Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Nguyễn Thu Hiền 

0 0 0 0 0 

THiNK 
Trịnh Hồng Linh (Chủ biên), Cấn Thị Chang Duyên, Nguyễn Thị Diệu 

Hà. 

0 0 0 0 0 

Bloggers – Smart Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), Quản Lê Duy, Lê Thị Đài Trang, Lâm 

Như Bảo Trân 

0 0 0 0 0 

i-learn Smart 

World 
Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung 

0 0 0 0 0 

Friend Plus Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trần Kim Duyên, Trần Nguyễn Thụy 

Thoại Lan 

0 0 0 0 0 

 Right on Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên. 

0 0 0 0 0 

Macmillan 

Motivate! 
Hoàng Tăng Đức (Tổng Chủ biên), Phùng Thị Kim Dung (Chủ biên), 

Lê Hương Thảo. 

0 0 0 0 0 

4 
GIÁO DỤC 

CÔNG DÂN 

9 

Cánh diều 
Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên), 

Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị 

Thuận, Mai Thu Trang, Trần Văn Thắng. 

0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên) Bùi Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê 

Hòa An, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, Đỗ Công Nam, Cao 

Thành Tấn. 

0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai Phuong (Chủ biên), 

Nguyễn Hà An. Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

1 1 1 1 1 

5 
KHOA 

HỌC TỰ 

NHIÊN 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú biên), Đặng Thị Oanh, 

Dương Xuân Quý (đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy 

Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh 

Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

0 0 0 0 0 
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TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  

Trường 

THCS 

 Vạn 

Sơn 

Trường 

THCS 

 Ngọc 

Hải 

Trường 

THCS  

Bàng 

La 

Trường 

THCS 

 Hợp 

Đức 

Trường 

TH&THCS 

 Vạn 

Hương 

Chân trời sáng 

tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống 

Xuân Tám (đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, Trần Hoàng Đương, 

Phạm Thị Hương, Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh Phú, 

Nguyễn Tấn Trung. 

0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Lê Trọng Huyền, 

Đinh Đoàn Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đưòng Khánh Linh, Nguyễn Thị 

Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

1 1 1 1 1 

6 
LỊCH SỬ 

VÀ ĐỊA LÍ 

9 

Cánh diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thế Bình 

(Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Mạnh Hưởng, 

Ninh Xuân Thao, Trần Xuân Trí; Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa 

lí), Nguyễn Thị Trang Thanh (Chủ biên phần Địa lí), Vũ Thị Mai 

Hương, Nguyễn Thị Hoài, Dương Quỳnh Phương, Trần Thị Thanh 

Thủy. 

0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Lê Phụng 

Hoàng, Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, Trần Viết Ngạc, 

Nguyễn Văn Phượng, Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim Hồng 

(Tổng Chủ biên phần Địa lí), Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng 

Thị Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm 

Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, 

Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 

Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm 

1 1 1 1 1 

7 TIN HỌC 9 

Cánh diều 
Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), Nguyễn Đình 

Hoá, Phạm Thị Lan, Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí 

Trung. 

0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Cổ Tồn Minh Đăng, 

Hồ Thị Hồng, Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, Đào Thị 

Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

0 0 0 0 0 
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TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  

Trường 

THCS 

 Vạn 

Sơn 

Trường 

THCS 

 Ngọc 

Hải 

Trường 

THCS  

Bàng 

La 

Trường 

THCS 

 Hợp 

Đức 

Trường 

TH&THCS 

 Vạn 

Hương 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng (Chủ biên), 

Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

1 1 1 1 1 

8 
CÔNG 

NGHỆ 9 

Cánh diều 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên, kiêm Chủ biên); Nguyễn Thị 

Mai Lan. 
0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị cẩm Vân (Chủ biên); 

Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 

Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn 

Xuân An, Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

1 1 1 1 1 

9 
ÂM NHẠC 

9 

Cánh diều Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ 

Ngọc Tuyên. 

0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Hảo (Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái Chiêu, Trần 

Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai 

Lan, Trần Bảo Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

1 1 1 1 1 

10 
MĨ THUẬT 

9 

Cánh diều Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Trần Từ Duy, 

Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), 

Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm 

Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 2 
Nguyễn Thị May (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), 

Nguyễn Văn Bình, Đào Thị Hà, Trần Đoàn Thanh Ngọc. 

0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ Hưong (Chủ biên), Phạm 

Duy Anh, Trương Triều Dương. 
1 1 1 1 1 

11 Cánh diều 
Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đặng Hoài An, 

Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh 

Khánh Thu. 

0 0 0 0 0 
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TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  

Trường 

THCS 

 Vạn 

Sơn 

Trường 

THCS 

 Ngọc 

Hải 

Trường 

THCS  

Bàng 

La 

Trường 

THCS 

 Hợp 

Đức 

Trường 

TH&THCS 

 Vạn 

Hương 

GIÁO DỤC 

THỂ CHẤT 

9 

Chân trời sáng 

tạo 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí Dũng (Chủ biên), Lê Minh 

Chí, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước Thật, Nguyễn 

Thị Thủy Trâm, Phạm Thái Vinh. 

0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ 

Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

1 1 1 1 1 

12 

HOẠT 

ĐỘNG 

TRẢI 

NGHIỆM, 

HƯỚNG 

NGHIỆP 9 

Cánh diều Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn Đức Sơn (Chủ biên); 

Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 1 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng chủ biên), Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang, 

Phạm Đình Văn. 

0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 2 
Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Phương Liên (đồng Chủ biên), Trần Bảo 

Ngọc, Mai Thị Phương, Đồng Văn Toàn, Huỳnh Mộng Tuyền. 

0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu (Chủ biên); Nguyễn 

Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

1 1 1 1 1 
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QUẬN DƯƠNG KINH 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

THCS  

Đa 

Phúc 

THCS  

Hưng 

Đạo 

THCS  

Anh 

Dũng 

THCS  

Hải 

Thành 

THCS  

Hòa 

Nghĩa 

TH-

THCS 

Tân 

Thành 

TH-

THCS-

THPT 

Dewey 

1 TOÁN 9 

Cánh diều  

(Tập 1, tập 

2) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn 

Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương 

Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

(Tập 1, tập 

2) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Nguyễn 

Huy Đoan (đồng Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần 

Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời 

sáng tạo  

(Tập 1, tập 

2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, 

Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, 

Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí 

Tín 

0 0 0 0 0 0 0 

Cùng khám 

phá  

(Tập 1, tập 

2) 
Lê Thị Hoài Châu (Tổng Chủ biên), Phạm Thị Thu Thủy 

(đồng Chủ biên), Trần Trí Dũng, Lê Đại Dương 

0 0 0 0 0 0 0 

2 
NGỮ 

VĂN 9 

Cánh diều  

(Tập 1, tập 

2) 

Nguyễn Minh Thuyết (Tồng Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống 

(Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn 

Văn Lộc, Vũ Thanh 

0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

(Tập 1, tập 

2) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân 

Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương Tuấn Anh, Lê 

Trà My, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, 

Nguyễn Thị Minh Thương 

1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời 

sáng tạo  

(Tập 1, tập 

2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương 

Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc 

Thúy, Phan Thu Vân. 

0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

THCS  

Đa 

Phúc 

THCS  

Hưng 

Đạo 

THCS  

Anh 

Dũng 

THCS  

Hải 

Thành 

THCS  

Hòa 

Nghĩa 

TH-

THCS 

Tân 

Thành 

TH-

THCS-

THPT 

Dewey 

3 
TIẾNG 

ANH 9 

Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn 

Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ 

1 1 1 1 1 1 1 

Explore 

English 

Nguyễn Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Lê Nguyễn Như 

Anh (Chủ biên), Phạm Nguyễn Huy Hoàng, Đinh Trần 

Hạnh Nguyên, Đào Xuân Phương Trang, Nguyễn Hồ 

Thanh Trúc, Hồ Thị Xuân Vương. 

0 0 0 0 0 0 0 

English 

Discovery Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Nguyễn Thu Hiền 
0 0 0 0 0 0 0 

THiNK 
Trịnh Hồng Linh (Chủ biên), Cấn Thị Chang Duyên, 

Nguyễn Thị Diệu Hà. 
0 0 0 0 0 0 0 

Bloggers – 

Smart 
Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), Quản Lê Duy, Lê Thị Đài 

Trang, Lâm Như Bảo Trân 

0 0 0 0 0 0 0 

i-learn 

Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

0 0 0 0 0 0 0 

Friend Plus Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trần Kim Duyên, Trần 

Nguyễn Thụy Thoại Lan 

0 0 0 0 0 0 0 

 Right on Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên. 

0 0 0 0 0 0 0 

Macmillan 

Motivate! 
Hoàng Tăng Đức (Tổng Chủ biên), Phùng Thị Kim Dung 

(Chủ biên), Lê Hương Thảo. 

0 0 0 0 0 0 0 

4 

GIÁO 

DỤC 

CÔNG 

DÂN 9 

Cánh diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng 

(Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy Nga, Hoàng 

Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu Trang, Trần Văn 

Thắng. 

0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên) Bùi Hồng Quân (Chủ 

biên), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh 

Huân, Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

THCS  

Đa 

Phúc 

THCS  

Hưng 

Đạo 

THCS  

Anh 

Dũng 

THCS  

Hải 

Thành 

THCS  

Hòa 

Nghĩa 

TH-

THCS 

Tân 

Thành 

TH-

THCS-

THPT 

Dewey 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai 

Phuong (Chủ biên), Nguyễn Hà An. Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

1 1 1 1 1 1 1 

5 
KHOA 

HỌC TỰ 

NHIÊN 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú biên), Đặng 

Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ biên), Lê Mạnh 

Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 

Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ 

Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, 

Lê Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Đức Hiệp, Tống Xuân Tám (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Công Chung, Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần 

Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh Phú, Nguyễn 

Tấn Trung. 

0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Lê 

Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, 

Trần Văn Kiên, Đưòng Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng 

Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

1 1 1 1 1 1 1 

6 
LỊCH SỬ 

VÀ ĐỊA 

LÍ 9 

Cánh diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn 

Thị Thế Bình (Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn 

Ninh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Ninh Xuân Thao, Trần 

Xuân Trí; Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Thị Trang Thanh (Chủ biên phần Địa lí), Vũ Thị 

Mai Hương, Nguyễn Thị Hoài, Dương Quỳnh Phương, 

Trần Thị Thanh Thủy. 

0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ biên phần Lịch 

sử), Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà 

My, Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, Nguyễn Kim 

Tường Vy; Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa 

lí), Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần Địa lí), Trần 

Ngọc Điệp, Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, 

Hoàng Thị Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

THCS  

Đa 

Phúc 

THCS  

Hưng 

Đạo 

THCS  

Anh 

Dũng 

THCS  

Hải 

Thành 

THCS  

Hòa 

Nghĩa 

TH-

THCS 

Tân 

Thành 

TH-

THCS-

THPT 

Dewey 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp THCS phần 

Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn 

Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm 

1 1 1 1 1 1 1 

7 
TIN HỌC 

9 

Cánh diều 
Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), 

Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị Lan, Phạm Thị Anh Lê, 

Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung. 

0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Cổ Tồn 

Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị 

Ái Phương, Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng 

(Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị 

Mai. 

1 1 1 1 1 1 1 

8 
CÔNG 

NGHỆ 9 

Cánh diều 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên, kiêm Chủ biên); 

Nguyễn Thị Mai Lan. 
0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị cẩm Vân 

(Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc 

Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn 

Thị Thúy. 

0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà (Chủ 

biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ 

Cẩm Tú. 

1 1 1 1 1 1 1 

9 
ÂM 

NHẠC 9 

Cánh diều Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên), Lương Diệu Ánh, 

Nguyễn Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

THCS  

Đa 

Phúc 

THCS  

Hưng 

Đạo 

THCS  

Anh 

Dũng 

THCS  

Hải 

Thành 

THCS  

Hòa 

Nghĩa 

TH-

THCS 

Tân 

Thành 

TH-

THCS-

THPT 

Dewey 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi Minh 

Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng Khánh Nhật, 

Nguyễn Thị Thanh Vân. 

1 1 1 1 1 1 1 

10 
MĨ 

THUẬT 9 

Cánh diều 
Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Trần 

Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn 

Thị Hồng Thắm. 

0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị 

Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 2 

Nguyễn Thị May (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc 

(Chủ biên), Nguyễn Văn Bình, Đào Thị Hà, Trần Đoàn 

Thanh Ngọc. 

0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ Hưong 

(Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương Triều Dương. 

1 1 1 1 1 1 1 

11 
GIÁO 

DỤC THỂ 

CHẤT 9 

Cánh diều 
Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đặng 

Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc, 

Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh Thu. 

0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí Dũng (Chủ 

biên), Lê Minh Chí, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thiên 

Lý, Lê Phước Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm Thái 

Vinh. 

0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ 

biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị 

Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn 

Thành Trung. 

1 1 1 1 1 1 1 

12 

HOẠT 

ĐỘNG 

TRẢI 

NGHIỆM, 

HƯỚNG 

Cánh diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn Đức Sơn 

(Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn Thúy Quỳnh, 

Bùi Thanh Xuân. 

0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 1 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng chủ biên), Nguyễn Hồng Kiên 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, 

Trần Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

THCS  

Đa 

Phúc 

THCS  

Hưng 

Đạo 

THCS  

Anh 

Dũng 

THCS  

Hải 

Thành 

THCS  

Hòa 

Nghĩa 

TH-

THCS 

Tân 

Thành 

TH-

THCS-

THPT 

Dewey 

NGHIỆP 

9 
Chân trời 

sáng tạo 2 

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Phương Liên (đồng Chủ biên), 

Trần Bảo Ngọc, Mai Thị Phương, Đồng Văn Toàn, 

Huỳnh Mộng Tuyền. 

0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu (Chủ 

biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn 

Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

1 1 1 1 1 1 1 
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QUẬN TẠO HẢI AN 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

THCS 

Lê 

Lợi 

THCS 

Đằng 

Lâm 

THCS 

Đằng 

Hải 

THCS 

 Đông 

Hải 

THCS 

Nam 

Hải 

THCS 

Tràng 

Cát 

Phổ 

thông 

Hermann 

Gmeiner 

TH-

THCS-

THPT 

Hai Bà 

Trưng 

THCS-

THPT 

FPT 

1 TOÁN 9 

Cánh diều  

(Tập 1, 

tập 2) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 

Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 

Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm 

Đức Quang. 

1  1 1 1 1   1 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

(Tập 1, 

tập 2) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, 

Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), Nguyễn Cao 

Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, 

Trần Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá 

Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

 1     1 1  

Chân trời 

sáng tạo  

(Tập 1, 

tập 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 

Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 

Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín 

         

Cùng 

khám phá  

(Tập 1, 

tập 2) 

Lê Thị Hoài Châu (Tổng Chủ biên), Phạm Thị 

Thu Thủy (đồng Chủ biên), Trần Trí Dũng, Lê 

Đại Dương 

         

2 
NGỮ 

VĂN 9 

Cánh diều  

(Tập 1, 

tập 2) 

Nguyễn Minh Thuyết (Tồng Chủ biên), Đỗ Ngọc 

Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu 

Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh 

 1 1    1  1 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

(Tập 1, 

tập 2) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương 

1   1 1 1  1  

Chân trời 

sáng tạo  

(Tập 1, 

tập 2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 

Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết 

Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

THCS 

Lê 

Lợi 

THCS 

Đằng 

Lâm 

THCS 

Đằng 

Hải 

THCS 

 Đông 

Hải 

THCS 

Nam 

Hải 

THCS 

Tràng 

Cát 

Phổ 

thông 

Hermann 

Gmeiner 

TH-

THCS-

THPT 

Hai Bà 

Trưng 

THCS-

THPT 

FPT 

3 
TIẾNG 

ANH 9 

Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 

Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 

Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 

Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Explore 

English 

Nguyễn Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Lê 

Nguyễn Như Anh (Chủ biên), Phạm Nguyễn Huy 

Hoàng, Đinh Trần Hạnh Nguyên, Đào Xuân 

Phương Trang, Nguyễn Hồ Thanh Trúc, Hồ Thị 

Xuân Vương. 

         

English 

Discovery Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Nguyễn Thu Hiền 
         

THiNK 
Trịnh Hồng Linh (Chủ biên), Cấn Thị Chang 

Duyên, Nguyễn Thị Diệu Hà. 

         

Bloggers 

– Smart 
Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), Quản Lê Duy, Lê 

Thị Đài Trang, Lâm Như Bảo Trân 

         

i-learn 

Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung 

         

Friend 

Plus 
Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trần Kim 

Duyên, Trần Nguyễn Thụy Thoại Lan 

         

 Right on 
Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên. 
         

Macmillan 

Motivate! 
Hoàng Tăng Đức (Tổng Chủ biên), Phùng Thị 

Kim Dung (Chủ biên), Lê Hương Thảo. 

         

4 

GIÁO 

DỤC 

CÔNG 

DÂN 9 

Cánh diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt 

Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị 

Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, 

Mai Thu Trang, Trần Văn Thắng. 

        1 

Chân trời 

sáng tạo Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên) Bùi Hồng Quân 

(Chủ biên), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, 

1 1 1 1 1  1   
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

THCS 

Lê 

Lợi 

THCS 

Đằng 

Lâm 

THCS 

Đằng 

Hải 

THCS 

 Đông 

Hải 

THCS 

Nam 

Hải 

THCS 

Tràng 

Cát 

Phổ 

thông 

Hermann 

Gmeiner 

TH-

THCS-

THPT 

Hai Bà 

Trưng 

THCS-

THPT 

FPT 

Nguyễn Thanh Huân, Đỗ Công Nam, Cao Thành 

Tấn. 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai 

Phuong (Chủ biên), Nguyễn Hà An. Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

     1  1  

5 
KHOA 

HỌC TỰ 

NHIÊN 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 

biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 

Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, 

Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn 

Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh 

Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê 

Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

1 1 1 1 1     

Chân trời 

sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Công Chung, Trần Hoàng Đương, 

Phạm Thị Hương, Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao 

Phan, Hoàng Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

         

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đưòng 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

     1 1 1 1 

6 
LỊCH SỬ 

VÀ ĐỊA 

LÍ 9 

Cánh diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), 

Nguyễn Thị Thế Bình (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Ninh 

Xuân Thao, Trần Xuân Trí; Lê Thông (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Nguyễn Thị Trang Thanh (Chủ 

biên phần Địa lí), Vũ Thị Mai Hương, Nguyễn 

Thị Hoài, Dương Quỳnh Phương, Trần Thị 

Thanh Thủy. 

        1 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

THCS 

Lê 

Lợi 

THCS 

Đằng 

Lâm 

THCS 

Đằng 

Hải 

THCS 

 Đông 

Hải 

THCS 

Nam 

Hải 

THCS 

Tràng 

Cát 

Phổ 

thông 

Hermann 

Gmeiner 

TH-

THCS-

THPT 

Hai Bà 

Trưng 

THCS-

THPT 

FPT 

Chân trời 

sáng tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị 

Phương Lan, Nguyễn Trà My, Trần Viết Ngạc, 

Nguyễn Văn Phượng, Nguyễn Kim Tường Vy; 

Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần Địa lí), 

Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ 

Đức Hiếu, Hoàng Thị Kiều Oanh, Trần Quốc 

Việt. 

         

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 

Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 

THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 

Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng 

Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 

Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn 

Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm 

1 1 1 1 1 1 1 1  

7 
TIN HỌC 

9 

Cánh diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ 

biên), Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị Lan, Phạm 

Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí 

Trung. 

        1 

Chân trời 

sáng tạo 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, Nguyễn Tấn 

Phong, Đoàn Thị Ái Phương, Đào Thị Thoả, 

Nguyễn Thanh Tùng. 

         

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

1 1 1 1 1 1 1 1  

8 Cánh diều 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên, kiêm Chủ 

biên); Nguyễn Thị Mai Lan. 
     1    
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

THCS 

Lê 

Lợi 

THCS 

Đằng 

Lâm 

THCS 

Đằng 

Hải 

THCS 

 Đông 

Hải 

THCS 

Nam 

Hải 

THCS 

Tràng 

Cát 

Phổ 

thông 

Hermann 

Gmeiner 

TH-

THCS-

THPT 

Hai Bà 

Trưng 

THCS-

THPT 

FPT 

CÔNG 

NGHỆ 9 

Chân trời 

sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 

cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 

Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn 

Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

         

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà 

(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 

Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

1 1 1 1 1  1 1 1 

9 
ÂM 

NHẠC 9 

Cánh diều Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

1 1 1 1 1 1 1   

Chân trời 

sáng tạo 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên), Lương 

Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, 

Lương Minh Tân. 

         

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng 

Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

       1 1 

10 
MĨ 

THUẬT 9 

Cánh diều 
Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn 

Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

1 1 1 1 1 1 1   

Chân trời 

sáng tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 

Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 

Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

        1 

Chân trời 

sáng tạo 2 

Nguyễn Thị May (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh 

Phúc (Chủ biên), Nguyễn Văn Bình, Đào Thị Hà, 

Trần Đoàn Thanh Ngọc. 

         

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương Triều 

Dương. 

       1  

11 Cánh diều Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai 

1  1   1    
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

THCS 

Lê 

Lợi 

THCS 

Đằng 

Lâm 

THCS 

Đằng 

Hải 

THCS 

 Đông 

Hải 

THCS 

Nam 

Hải 

THCS 

Tràng 

Cát 

Phổ 

thông 

Hermann 

Gmeiner 

TH-

THCS-

THPT 

Hai Bà 

Trưng 

THCS-

THPT 

FPT 

GIÁO 

DỤC THỂ 

CHẤT 9 

Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh 

Thu. 

Chân trời 

sáng tạo 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí Dũng 

(Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn Trung Kiên, 

Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước Thật, Nguyễn Thị 

Thủy Trâm, Phạm Thái Vinh. 

         

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, 

Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

 1  1 1  1 1 1 

12 

HOẠT 

ĐỘNG 

TRẢI 

NGHIỆM, 

HƯỚNG 

NGHIỆP 

9 

Cánh diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Đức Sơn (Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn 

Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

         

Chân trời 

sáng tạo 1 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng chủ biên), Nguyễn 

Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn Thị Bích Liên, 

Lại Thị Yến Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang, Phạm 

Đình Văn. 

         

Chân trời 

sáng tạo 2 

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Phương Liên (đồng Chủ 

biên), Trần Bảo Ngọc, Mai Thị Phương, Đồng 

Văn Toàn, Huỳnh Mộng Tuyền. 

         

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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QUẬN HỒNG BÀNG 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

THCS 

Quán 

Toan 

THCS 

Hùng 

Vương 

THCS 

Bạch 

Đằng 

THCS 

Nguyễn 

Trãi 

THCS 

Ngô 

Gia 

Tự 

THCS 

Trần 

Văn Ơn 

THCS 

Hồng 

Bàng 

TH, 

THCS, 

THPT 

Vinschool 

Imperia 

TH, THCS, 

THPT 

Nguyễn Tất 

Thành 

1 TOÁN 9 

Cánh diều  

(Tập 1, tập 

2) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ 

Nam, Phạm Đức Quang. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

(Tập 1, tập 

2) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời 

sáng tạo  

(Tập 1, tập 

2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 

Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 

Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cùng 

khám phá  

(Tập 1, tập 

2) 

Lê Thị Hoài Châu (Tổng Chủ biên), Phạm 

Thị Thu Thủy (đồng Chủ biên), Trần Trí 

Dũng, Lê Đại Dương 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
NGỮ 

VĂN 9 

Cánh diều  

(Tập 1, tập 

2) 

Nguyễn Minh Thuyết (Tồng Chủ biên), Đỗ 

Ngọc Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm 

Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

(Tập 1, tập 

2) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời 

sáng tạo  

(Tập 1, tập 

2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 

Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

THCS 

Quán 

Toan 

THCS 

Hùng 

Vương 

THCS 

Bạch 

Đằng 

THCS 

Nguyễn 

Trãi 

THCS 

Ngô 

Gia 

Tự 

THCS 

Trần 

Văn Ơn 

THCS 

Hồng 

Bàng 

TH, 

THCS, 

THPT 

Vinschool 

Imperia 

TH, THCS, 

THPT 

Nguyễn Tất 

Thành 

Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

3 
TIẾNG 

ANH 9 

Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Explore 

English 

Nguyễn Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Lê 

Nguyễn Như Anh (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Huy Hoàng, Đinh Trần Hạnh Nguyên, Đào 

Xuân Phương Trang, Nguyễn Hồ Thanh 

Trúc, Hồ Thị Xuân Vương. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

English 

Discovery 
Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Nguyễn Thu 

Hiền 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

THiNK 
Trịnh Hồng Linh (Chủ biên), Cấn Thị Chang 

Duyên, Nguyễn Thị Diệu Hà. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bloggers – 

Smart 
Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), Quản Lê Duy, 

Lê Thị Đài Trang, Lâm Như Bảo Trân 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

i-learn 

Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Friend 

Plus 
Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trần Kim 

Duyên, Trần Nguyễn Thụy Thoại Lan 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Right on Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Macmillan 

Motivate! 
Hoàng Tăng Đức (Tổng Chủ biên), Phùng 

Thị Kim Dung (Chủ biên), Lê Hương Thảo. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
GIÁO 

DỤC 
Cánh diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 

Việt Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, 

Dương Thị Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

THCS 

Quán 

Toan 

THCS 

Hùng 

Vương 

THCS 

Bạch 

Đằng 

THCS 

Nguyễn 

Trãi 

THCS 

Ngô 

Gia 

Tự 

THCS 

Trần 

Văn Ơn 

THCS 

Hồng 

Bàng 

TH, 

THCS, 

THPT 

Vinschool 

Imperia 

TH, THCS, 

THPT 

Nguyễn Tất 

Thành 

CÔNG 

DÂN 9 

Hoàng Thị Thuận, Mai Thu Trang, Trần Văn 

Thắng. 

Chân trời 

sáng tạo 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên) Bùi Hồng 

Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn 

Anh, Nguyễn Thanh Huân, Đỗ Công Nam, 

Cao Thành Tấn. 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phuong (Chủ biên), Nguyễn Hà An. 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 

5 
KHOA 

HỌC TỰ 

NHIÊN 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 

biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý 

(đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 

Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 

Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức 

Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 

Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, 

Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

1 1 1 0 1 1 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Công Chung, Trần Hoàng 

Đương, Phạm Thị Hương, Trần Hoàng 

Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh Phú, 

Nguyễn Tấn Trung. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng 

Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn 

Kiên, Đưòng Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng 

Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn 

Thị Thuần. 

0 0 0 1 0 0 1 1 1 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

THCS 

Quán 

Toan 

THCS 

Hùng 

Vương 

THCS 

Bạch 

Đằng 

THCS 

Nguyễn 

Trãi 

THCS 

Ngô 

Gia 

Tự 

THCS 

Trần 

Văn Ơn 

THCS 

Hồng 

Bàng 

TH, 

THCS, 

THPT 

Vinschool 

Imperia 

TH, THCS, 

THPT 

Nguyễn Tất 

Thành 

6 
LỊCH SỬ 

VÀ ĐỊA 

LÍ 9 

Cánh diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch 

sử), Nguyễn Thị Thế Bình (Chủ biên phần 

Lịch sử), Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Mạnh 

Hưởng, Ninh Xuân Thao, Trần Xuân Trí; Lê 

Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn 

Thị Trang Thanh (Chủ biên phần Địa lí), Vũ 

Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Hoài, Dương 

Quỳnh Phương, Trần Thị Thanh Thủy. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, Nhữ 

Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, Trần Viết 

Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, Nguyễn Kim 

Tường Vy; Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Huỳnh Phẩm Dũng Phát 

(Chủ biên phần Địa lí), Trần Ngọc Điệp, 

Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, 

Hoàng Thị Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 
TIN HỌC 

9 

Cánh diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà 

(Chủ biên), Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị 

Lan, Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, 

Nguyễn Chí Trung. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

THCS 

Quán 

Toan 

THCS 

Hùng 

Vương 

THCS 

Bạch 

Đằng 

THCS 

Nguyễn 

Trãi 

THCS 

Ngô 

Gia 

Tự 

THCS 

Trần 

Văn Ơn 

THCS 

Hồng 

Bàng 

TH, 

THCS, 

THPT 

Vinschool 

Imperia 

TH, THCS, 

THPT 

Nguyễn Tất 

Thành 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn 

Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 
CÔNG 

NGHỆ 9 

Cánh diều 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên, kiêm 

Chủ biên); Nguyễn Thị Mai Lan. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 

cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, 

Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn 

Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị 

Thúy. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn 

Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 
ÂM 

NHẠC 9 

Cánh diều Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

1 1 1 1 1 1 1 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái 

Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 

10 
MĨ 

THUẬT 9 

Cánh diều 
Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 

Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

1 1 1 0 1 1 1 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

THCS 

Quán 

Toan 

THCS 

Hùng 

Vương 

THCS 

Bạch 

Đằng 

THCS 

Nguyễn 

Trãi 

THCS 

Ngô 

Gia 

Tự 

THCS 

Trần 

Văn Ơn 

THCS 

Hồng 

Bàng 

TH, 

THCS, 

THPT 

Vinschool 

Imperia 

TH, THCS, 

THPT 

Nguyễn Tất 

Thành 

Chân trời 

sáng tạo 2 

Nguyễn Thị May (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Minh Phúc (Chủ biên), Nguyễn Văn Bình, 

Đào Thị Hà, Trần Đoàn Thanh Ngọc. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 

11 
GIÁO 

DỤC THỂ 

CHẤT 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, 

Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, 

Đinh Khánh Thu. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước 

Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm Thái 

Vinh. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 

HOẠT 

ĐỘNG 

TRẢI 

NGHIỆM, 

HƯỚNG 

NGHIỆP 

9 

Cánh diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); 

Nguyễn Đức Sơn (Chủ biên); Đàm Thị Vân 

Anh, Nguyễn Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 1 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng chủ biên), Nguyễn 

Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn Thị Bích 

Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần Thị Quỳnh 

Trang, Phạm Đình Văn. 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 2 

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Phương Liên (đồng 

Chủ biên), Trần Bảo Ngọc, Mai Thị Phương, 

Đồng Văn Toàn, Huỳnh Mộng Tuyền. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 
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QUẬN KIẾN AN 

TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

THCS  

Bắc Hà 

THCS  

Bắc 

Sơn 

THCS  

Nam 

Hà 

THCS  

Trần 

Phú 

THCS 

Đồng 

Hòa  

THCS 

Trần 

Hưng 

Đạo 

THCS 

Lương 

Khánh 

Thiện 

1 TOÁN 9 

Cánh diều  

(Tập 1, tập 2) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 

Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 

Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 
0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

(Tập 1, tập 2) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, 

Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), Nguyễn Cao 

Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần 

Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng 

Hùng Thắng. 
1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời sáng 

tạo  

(Tập 1, tập 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, 

Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, Nguyễn 

Đặng Trí Tín 
0 0 0 0 0 0 0 

Cùng khám phá  

(Tập 1, tập 2) 
Lê Thị Hoài Châu (Tổng Chủ biên), Phạm Thị Thu 

Thủy (đồng Chủ biên), Trần Trí Dũng, Lê Đại Dương 
0 0 0 0 0 0 0 

2 
NGỮ VĂN 

9 

Cánh diều  

(Tập 1, tập 2) 

Nguyễn Minh Thuyết (Tồng Chủ biên), Đỗ Ngọc 

Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu Hương, 

Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh 
0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

(Tập 1, tập 2) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân 

Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương Tuấn Anh, 

Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải 

Phương, Nguyễn Thị Minh Thương 
1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời sáng 

tạo  

(Tập 1, tập 2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, 

Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 
0 0 0 0 0 0 0 

3 
TIẾNG 

ANH 9 
Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 

Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, 

Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị 

Hiếu Thuỷ 
1 1 1 1 1 1 1 
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TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

THCS  

Bắc Hà 

THCS  

Bắc 

Sơn 

THCS  

Nam 

Hà 

THCS  

Trần 

Phú 

THCS 

Đồng 

Hòa  

THCS 

Trần 

Hưng 

Đạo 

THCS 

Lương 

Khánh 

Thiện 

Explore 

English 

Nguyễn Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Lê Nguyễn 

Như Anh (Chủ biên), Phạm Nguyễn Huy Hoàng, Đinh 

Trần Hạnh Nguyên, Đào Xuân Phương Trang, 

Nguyễn Hồ Thanh Trúc, Hồ Thị Xuân Vương. 
0 0 0 0 0 0 0 

English 

Discovery Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Nguyễn Thu Hiền 
0 0 0 0 0 0 0 

THiNK 
Trịnh Hồng Linh (Chủ biên), Cấn Thị Chang Duyên, 

Nguyễn Thị Diệu Hà. 
0 0 0 0 0 0 0 

Bloggers – 

Smart 
Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), Quản Lê Duy, Lê Thị Đài 

Trang, Lâm Như Bảo Trân 
0 0 0 0 0 0 0 

i-learn Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê 

Huỳnh Phương Dung 
0 0 0 0 0 0 0 

Friend Plus Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trần Kim Duyên, 

Trần Nguyễn Thụy Thoại Lan 
0 0 0 0 0 0 0 

 Right on Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên. 
0 0 0 0 0 0 0 

Macmillan 

Motivate! 
Hoàng Tăng Đức (Tổng Chủ biên), Phùng Thị Kim 

Dung (Chủ biên), Lê Hương Thảo. 
0 0 0 0 0 0 0 

4 

GIÁO 

DỤC 

CÔNG 

DÂN 9 

Cánh diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt 

Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy 

Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu 

Trang, Trần Văn Thắng. 
0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên) Bùi Hồng Quân 

(Chủ biên), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, Nguyễn 

Thanh Huân, Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 
0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai 

Phuong (Chủ biên), Nguyễn Hà An. Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 
1 1 1 1 1 1 1 

5 Cánh diều 
Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú biên), 

Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ biên), 
0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

THCS  

Bắc Hà 

THCS  

Bắc 

Sơn 

THCS  

Nam 

Hà 

THCS  

Trần 

Phú 

THCS 

Đồng 

Hòa  

THCS 

Trần 

Hưng 

Đạo 

THCS 

Lương 

Khánh 

Thiện 

KHOA 

HỌC TỰ 

NHIÊN 9 

Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị Bích 

Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 

Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá 

Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Chân trời sáng 

tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Đức Hiệp, Tống Xuân Tám (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Công Chung, Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh Phú, 

Nguyễn Tấn Trung. 
0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Lê 

Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh 

Hưng, Trần Văn Kiên, Đưòng Khánh Linh, Nguyễn 

Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 

Nguyễn Thị Thuần. 
1 1 1 1 1 1 1 

6 
LỊCH SỬ 

VÀ ĐỊA 

LÍ 9 

Cánh diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), 

Nguyễn Thị Thế Bình (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Ninh Xuân 

Thao, Trần Xuân Trí; Lê Thông (Tổng Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Thị Trang Thanh (Chủ biên phần Địa 

lí), Vũ Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Hoài, Dương 

Quỳnh Phương, Trần Thị Thanh Thủy. 
0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương Lan, 

Nguyễn Trà My, Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn 

Phượng, Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim Hồng 

(Tổng Chủ biên phần Địa lí), Huỳnh Phẩm Dũng Phát 

(Chủ biên phần Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị Kiều Oanh, 

Trần Quốc Việt. 
0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

THCS  

Bắc Hà 

THCS  

Bắc 

Sơn 

THCS  

Nam 

Hà 

THCS  

Trần 

Phú 

THCS 

Đồng 

Hòa  

THCS 

Trần 

Hưng 

Đạo 

THCS 

Lương 

Khánh 

Thiện 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp THCS phần 

Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng 

Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng 

Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm 
1 1 1 1 1 1 1 

7 
TIN HỌC 

9 

Cánh diều 
Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), 

Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị Lan, Phạm Thị Anh Lê, 

Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung. 
0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Cổ 

Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, Nguyễn Tấn Phong, 

Đoàn Thị Ái Phương, Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh 

Tùng. 
0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao 

Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hoàng Thị Mai. 
1 1 1 1 1 1 1 

8 
CÔNG 

NGHỆ 9 

Cánh diều 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên, kiêm Chủ 

biên); Nguyễn Thị Mai Lan. 
0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị cẩm Vân 

(Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc 

Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 
0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà (Chủ 

biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ 

Cẩm Tú. 
1 1 1 1 1 1 1 

9 
ÂM 

NHẠC 9 

Cánh diều Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 
0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên), Lương Diệu Ánh, 

Nguyễn Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh 

Tân. 
0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

THCS  

Bắc Hà 

THCS  

Bắc 

Sơn 

THCS  

Nam 

Hà 

THCS  

Trần 

Phú 

THCS 

Đồng 

Hòa  

THCS 

Trần 

Hưng 

Đạo 

THCS 

Lương 

Khánh 

Thiện 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi 

Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng Khánh 

Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 
1 1 1 1 1 1 1 

10 
MĨ 

THUẬT 9 

Cánh diều 
Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Mỵ, 

Nguyễn Thị Hồng Thắm. 
0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị 

Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 
0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 2 

Nguyễn Thị May (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc 

(Chủ biên), Nguyễn Văn Bình, Đào Thị Hà, Trần 

Đoàn Thanh Ngọc. 
0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ Hưong 

(Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương Triều Dương. 
1 1 1 1 1 1 1 

11 
GIÁO 

DỤC THỂ 

CHẤT 9 

Cánh diều 
Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh Thu. 
0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí Dũng (Chủ 

biên), Lê Minh Chí, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn 

Thiên Lý, Lê Phước Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, 

Phạm Thái Vinh. 
0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn 

(Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, 

Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh 

Hùng, Nguyễn Thành Trung. 
1 1 1 1 1 1 1 

12 

HOẠT 

ĐỘNG 

TRẢI 

NGHIỆM, 

Cánh diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn Đức 

Sơn (Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn Thúy 

Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 
0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 1 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng chủ biên), Nguyễn Hồng 

Kiên (Chủ biên), Nguyễn Thị Bích Liên, Lại Thị Yến 

Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 
0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

THCS  

Bắc Hà 

THCS  

Bắc 

Sơn 

THCS  

Nam 

Hà 

THCS  

Trần 

Phú 

THCS 

Đồng 

Hòa  

THCS 

Trần 

Hưng 

Đạo 

THCS 

Lương 

Khánh 

Thiện 

HƯỚNG 

NGHIỆP 9 
Chân trời sáng 

tạo 2 

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Phương Liên (đồng Chủ 

biên), Trần Bảo Ngọc, Mai Thị Phương, Đồng Văn 

Toàn, Huỳnh Mộng Tuyền. 
0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu (Chủ 

biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, 

Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 
1 1 1 1 1 1 1 
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HUYỆN KIẾN THUỴ 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

TH&

THCS 

Thanh 

Sơn 

THCS 

Đại 

Hà 

THCS 

Tân 

Trào 

THCS 

Ngũ 

Đoan 

TH-

THCS 

Thụy 

Hương 

THCS 

Tú 

Sơn 

THCS 

Đoàn 

Xá 

THCS 

Đại 

Hợp 

1 TOÁN 9 

Cánh diều  

(Tập 1, tập 

2) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn 

Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương 

Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

(Tập 1, tập 

2) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, 

Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), Nguyễn Cao 

Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần 

Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng 

Hùng Thắng. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời 

sáng tạo  

(Tập 1, tập 

2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, 

Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, Nguyễn 

Đặng Trí Tín 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Cùng khám 

phá  

(Tập 1, tập 

2) 
Lê Thị Hoài Châu (Tổng Chủ biên), Phạm Thị Thu Thủy 

(đồng Chủ biên), Trần Trí Dũng, Lê Đại Dương 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
NGỮ 

VĂN 9 

Cánh diều  

(Tập 1, tập 

2) 

Nguyễn Minh Thuyết (Tồng Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống 

(Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn 

Văn Lộc, Vũ Thanh 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

(Tập 1, tập 

2) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân 

Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương Tuấn Anh, Lê 

Trà My, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, 

Nguyễn Thị Minh Thương 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời 

sáng tạo  

(Tập 1, tập 

2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương 

Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc 

Thúy, Phan Thu Vân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

TH&

THCS 

Thanh 

Sơn 

THCS 

Đại 

Hà 

THCS 

Tân 

Trào 

THCS 

Ngũ 

Đoan 

TH-

THCS 

Thụy 

Hương 

THCS 

Tú 

Sơn 

THCS 

Đoàn 

Xá 

THCS 

Đại 

Hợp 

3 
TIẾNG 

ANH 9 

Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn 

Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Explore 

English 

Nguyễn Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Lê Nguyễn Như 

Anh (Chủ biên), Phạm Nguyễn Huy Hoàng, Đinh Trần 

Hạnh Nguyên, Đào Xuân Phương Trang, Nguyễn Hồ 

Thanh Trúc, Hồ Thị Xuân Vương. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

English 

Discovery Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Nguyễn Thu Hiền 

0 0 0 0 0 0 0 0 

THiNK 
Trịnh Hồng Linh (Chủ biên), Cấn Thị Chang Duyên, 

Nguyễn Thị Diệu Hà. 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Bloggers – 

Smart 
Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), Quản Lê Duy, Lê Thị Đài 

Trang, Lâm Như Bảo Trân 

0 0 0 0 0 0 0 0 

i-learn Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê 

Huỳnh Phương Dung 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Friend Plus Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trần Kim Duyên, Trần 

Nguyễn Thụy Thoại Lan 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 Right on Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Macmillan 

Motivate! 
Hoàng Tăng Đức (Tổng Chủ biên), Phùng Thị Kim 

Dung (Chủ biên), Lê Hương Thảo. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

GIÁO 

DỤC 

CÔNG 

DÂN 9 

Cánh diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng 

(Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy Nga, 

Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu Trang, 

Trần Văn Thắng. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên) Bùi Hồng Quân (Chủ 

biên), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh 

Huân, Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

TH&

THCS 

Thanh 

Sơn 

THCS 

Đại 

Hà 

THCS 

Tân 

Trào 

THCS 

Ngũ 

Đoan 

TH-

THCS 

Thụy 

Hương 

THCS 

Tú 

Sơn 

THCS 

Đoàn 

Xá 

THCS 

Đại 

Hợp 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai 

Phuong (Chủ biên), Nguyễn Hà An. Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

5 
KHOA 

HỌC TỰ 

NHIÊN 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú biên), Đặng 

Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ biên), Lê Mạnh 

Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 

Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ 

Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, 

Lê Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Đức Hiệp, Tống Xuân Tám (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Công Chung, Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh Phú, 

Nguyễn Tấn Trung. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Lê 

Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, 

Trần Văn Kiên, Đưòng Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng 

Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

6 
LỊCH SỬ 

VÀ ĐỊA 

LÍ 9 

Cánh diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn 

Thị Thế Bình (Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn 

Ninh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Ninh Xuân Thao, Trần 

Xuân Trí; Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Thị Trang Thanh (Chủ biên phần Địa lí), Vũ 

Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Hoài, Dương Quỳnh 

Phương, Trần Thị Thanh Thủy. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ biên phần Lịch 

sử), Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn 

Trà My, Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, Nguyễn 

Kim Tường Vy; Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên 

phần Địa lí), Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ 

Đức Hiếu, Hoàng Thị Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

TH&

THCS 

Thanh 

Sơn 

THCS 

Đại 

Hà 

THCS 

Tân 

Trào 

THCS 

Ngũ 

Đoan 

TH-

THCS 

Thụy 

Hương 

THCS 

Tú 

Sơn 

THCS 

Đoàn 

Xá 

THCS 

Đại 

Hợp 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp THCS phần 

Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn 

Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm 

1 1 1 1 1 1 1 1 

7 
TIN HỌC 

9 

Cánh diều 
Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), 

Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị Lan, Phạm Thị Anh Lê, 

Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Cổ 

Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, Nguyễn Tấn Phong, 

Đoàn Thị Ái Phương, Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh 

Tùng. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng 

(Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị 

Mai. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

8 
CÔNG 

NGHỆ 9 

Cánh diều 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên, kiêm Chủ biên); 

Nguyễn Thị Mai Lan. 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị cẩm Vân 

(Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc 

Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn 

Thị Thúy. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà (Chủ 

biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ 

Cẩm Tú. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

9 
ÂM 

NHẠC 9 

Cánh diều Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên), Lương Diệu Ánh, 

Nguyễn Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

TH&

THCS 

Thanh 

Sơn 

THCS 

Đại 

Hà 

THCS 

Tân 

Trào 

THCS 

Ngũ 

Đoan 

TH-

THCS 

Thụy 

Hương 

THCS 

Tú 

Sơn 

THCS 

Đoàn 

Xá 

THCS 

Đại 

Hợp 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi Minh 

Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng Khánh Nhật, 

Nguyễn Thị Thanh Vân. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

10 
MĨ 

THUẬT 9 

Cánh diều 
Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Trần 

Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn 

Thị Hồng Thắm. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị 

Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 2 

Nguyễn Thị May (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc 

(Chủ biên), Nguyễn Văn Bình, Đào Thị Hà, Trần Đoàn 

Thanh Ngọc. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ Hưong 

(Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương Triều Dương. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

11 
GIÁO 

DỤC THỂ 

CHẤT 9 

Cánh diều 
Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc, 

Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh Thu. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí Dũng (Chủ 

biên), Lê Minh Chí, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thiên 

Lý, Lê Phước Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm Thái 

Vinh. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ 

biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị 

Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, 

Nguyễn Thành Trung. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

12 

HOẠT 

ĐỘNG 

TRẢI 

NGHIỆM, 

HƯỚNG 

Cánh diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn Đức Sơn 

(Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn Thúy Quỳnh, 

Bùi Thanh Xuân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 1 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng chủ biên), Nguyễn Hồng 

Kiên (Chủ biên), Nguyễn Thị Bích Liên, Lại Thị Yến 

Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

TH&

THCS 

Thanh 

Sơn 

THCS 

Đại 

Hà 

THCS 

Tân 

Trào 

THCS 

Ngũ 

Đoan 

TH-

THCS 

Thụy 

Hương 

THCS 

Tú 

Sơn 

THCS 

Đoàn 

Xá 

THCS 

Đại 

Hợp 

NGHIỆP 

9 
Chân trời 

sáng tạo 2 

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Phương Liên (đồng Chủ biên), 

Trần Bảo Ngọc, Mai Thị Phương, Đồng Văn Toàn, 

Huỳnh Mộng Tuyền. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu (Chủ 

biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, 

Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

1 1 1 1 1 1 1 1 
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HUYỆN KIẾN THUỴ 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  

TH-

THCS 

Tân 

Phong 

THCS 

Ngũ 

Phúc 

THC

S 

Kiến 

Quốc 

THCS 

Hữu 

Bằng 

THCS 

Thuận 

Thiên 

TH-

THCS 

Du Lễ 

THCS 

Minh 

Tân 

THCS 

Đại 

Đồng-

Đông 

Phương 

THCS 

Thị 

trấn 

Núi 

Đối 

1 TOÁN 9 

Cánh diều  

(Tập 1, tập 

2) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 

Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 

Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm 

Đức Quang. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

(Tập 1, tập 

2) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, 

Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), Nguyễn Cao 

Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, 

Trần Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá 

Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời 

sáng tạo  

(Tập 1, tập 

2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 

Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 

Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cùng khám 

phá  

(Tập 1, tập 

2) 

Lê Thị Hoài Châu (Tổng Chủ biên), Phạm Thị 

Thu Thủy (đồng Chủ biên), Trần Trí Dũng, Lê 

Đại Dương 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
NGỮ 

VĂN 9 

Cánh diều  

(Tập 1, tập 

2) 

Nguyễn Minh Thuyết (Tồng Chủ biên), Đỗ Ngọc 

Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu 

Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

(Tập 1, tập 

2) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời 

sáng tạo  

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 

Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết 

Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  

TH-

THCS 

Tân 

Phong 

THCS 

Ngũ 

Phúc 

THC

S 

Kiến 

Quốc 

THCS 

Hữu 

Bằng 

THCS 

Thuận 

Thiên 

TH-

THCS 

Du Lễ 

THCS 

Minh 

Tân 

THCS 

Đại 

Đồng-

Đông 

Phương 

THCS 

Thị 

trấn 

Núi 

Đối 

(Tập 1, tập 

2) 

3 
TIẾNG 

ANH 9 

Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 

Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 

Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 

Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Explore 

English 

Nguyễn Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Lê 

Nguyễn Như Anh (Chủ biên), Phạm Nguyễn Huy 

Hoàng, Đinh Trần Hạnh Nguyên, Đào Xuân 

Phương Trang, Nguyễn Hồ Thanh Trúc, Hồ Thị 

Xuân Vương. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

English 

Discovery Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Nguyễn Thu Hiền 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

THiNK 
Trịnh Hồng Linh (Chủ biên), Cấn Thị Chang 

Duyên, Nguyễn Thị Diệu Hà. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bloggers – 

Smart 
Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), Quản Lê Duy, Lê 

Thị Đài Trang, Lâm Như Bảo Trân 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

i-learn 

Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Friend Plus Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trần Kim Duyên, 

Trần Nguyễn Thụy Thoại Lan 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Right on Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Macmillan 

Motivate! 
Hoàng Tăng Đức (Tổng Chủ biên), Phùng Thị 

Kim Dung (Chủ biên), Lê Hương Thảo. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
GIÁO 

DỤC 
Cánh diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt 

Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị 

Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, 

Mai Thu Trang, Trần Văn Thắng. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  

TH-

THCS 

Tân 

Phong 

THCS 

Ngũ 

Phúc 

THC

S 

Kiến 

Quốc 

THCS 

Hữu 

Bằng 

THCS 

Thuận 

Thiên 

TH-

THCS 

Du Lễ 

THCS 

Minh 

Tân 

THCS 

Đại 

Đồng-

Đông 

Phương 

THCS 

Thị 

trấn 

Núi 

Đối 

CÔNG 

DÂN 9 Chân trời 

sáng tạo 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên) Bùi Hồng Quân 

(Chủ biên), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, 

Nguyễn Thanh Huân, Đỗ Công Nam, Cao Thành 

Tấn. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai 

Phuong (Chủ biên), Nguyễn Hà An. Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 

KHOA 

HỌC 

TỰ 

NHIÊN 

9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 

biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 

Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, 

Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn 

Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh 

Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê 

Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Công Chung, Trần Hoàng Đương, 

Phạm Thị Hương, Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao 

Phan, Hoàng Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 
LỊCH 

SỬ VÀ 

ĐỊA LÍ 9 

Cánh diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), 

Nguyễn Thị Thế Bình (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Ninh 

Xuân Thao, Trần Xuân Trí; Lê Thông (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Nguyễn Thị Trang Thanh (Chủ 

biên phần Địa lí), Vũ Thị Mai Hương, Nguyễn 

Thị Hoài, Dương Quỳnh Phương, Trần Thị 

Thanh Thủy. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  

TH-

THCS 

Tân 

Phong 

THCS 

Ngũ 

Phúc 

THC

S 

Kiến 

Quốc 

THCS 

Hữu 

Bằng 

THCS 

Thuận 

Thiên 

TH-

THCS 

Du Lễ 

THCS 

Minh 

Tân 

THCS 

Đại 

Đồng-

Đông 

Phương 

THCS 

Thị 

trấn 

Núi 

Đối 

Chân trời 

sáng tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị 

Phương Lan, Nguyễn Trà My, Trần Viết Ngạc, 

Nguyễn Văn Phượng, Nguyễn Kim Tường Vy; 

Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần Địa lí), 

Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ 

Đức Hiếu, Hoàng Thị Kiều Oanh, Trần Quốc 

Việt. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 

Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 

THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh 

Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng 

Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh 

Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn 

Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 
TIN 

HỌC 9 

Cánh diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ 

biên), Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị Lan, Phạm 

Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí 

Trung. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, Nguyễn Tấn 

Phong, Đoàn Thị Ái Phương, Đào Thị Thoả, 

Nguyễn Thanh Tùng. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 Cánh diều 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên, kiêm Chủ 

biên); Nguyễn Thị Mai Lan. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  

TH-

THCS 

Tân 

Phong 

THCS 

Ngũ 

Phúc 

THC

S 

Kiến 

Quốc 

THCS 

Hữu 

Bằng 

THCS 

Thuận 

Thiên 

TH-

THCS 

Du Lễ 

THCS 

Minh 

Tân 

THCS 

Đại 

Đồng-

Đông 

Phương 

THCS 

Thị 

trấn 

Núi 

Đối 

CÔNG 

NGHỆ 9 

Chân trời 

sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị cẩm 

Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 

Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn 

Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà 

(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 

Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 
ÂM 

NHẠC 9 

Cánh diều Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên), Lương 

Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, 

Lương Minh Tân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi 

Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng 

Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 
MĨ 

THUẬT 

9 

Cánh diều 
Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn 

Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 

Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm 

Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 2 

Nguyễn Thị May (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh 

Phúc (Chủ biên), Nguyễn Văn Bình, Đào Thị Hà, 

Trần Đoàn Thanh Ngọc. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương Triều 

Dương. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 
GIÁO 

DỤC 
Cánh diều Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  

TH-

THCS 

Tân 

Phong 

THCS 

Ngũ 

Phúc 

THC

S 

Kiến 

Quốc 

THCS 

Hữu 

Bằng 

THCS 

Thuận 

Thiên 

TH-

THCS 

Du Lễ 

THCS 

Minh 

Tân 

THCS 

Đại 

Đồng-

Đông 

Phương 

THCS 

Thị 

trấn 

Núi 

Đối 

THỂ 

CHẤT 9 

Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh 

Thu. 

Chân trời 

sáng tạo 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí Dũng 

(Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn Trung Kiên, 

Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước Thật, Nguyễn Thị 

Thủy Trâm, Phạm Thái Vinh. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, 

Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 

HOẠT 

ĐỘNG 

TRẢI 

NGHIỆ

M, 

HƯỚNG 

NGHIỆ

P 9 

Cánh diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Đức Sơn (Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn 

Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 1 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng chủ biên), Nguyễn 

Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn Thị Bích Liên, 

Lại Thị Yến Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang, Phạm 

Đình Văn. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 2 

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Phương Liên (đồng Chủ 

biên), Trần Bảo Ngọc, Mai Thị Phương, Đồng 

Văn Toàn, Huỳnh Mộng Tuyền. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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QUẬN LÊ CHÂN 

TT 
Tên 

sách 

Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

THCS 

Dư 

Hàng 

Kênh 

THCS 

Hoàng 

Diệu 

THCS 

Lê 

Chân 

THCS 

Ngô 

Quyền 

THCS 

Nguyễn 

Bá 

Ngọc 

THCS 

Trương 

Công 

Định 

THCS 

Trần 

Phú 

THCS 

Tô 

Hiệu 

THCS 

Vĩnh 

Niệm 

THCS 

Võ 

Thị 

Sáu 

TH, 

THCS 

Việt 

Anh 

TH, 

THCS 

HNQT 

1 
TOÁN 

9 

Cánh diều  

(Tập 1, 

tập 2) 

Đỗ Đức Thái (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ 

Tiến Đạt, Nguyễn Sơn 

Hà, Nguyễn Thị 

Phương Loan, Phạm Sỹ 

Nam, Phạm Đức 

Quang. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

(Tập 1, 

tập 2) 

Hà Huy Khoái (Tổng 

Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Nguyễn Huy 

Đoan (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, 

Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, 

Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá 

Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Chân trời 

sáng tạo  

(Tập 1, 

tập 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng 

Chủ biên), Trần Đức 

Huyên, Nguyễn Thành 

Anh (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Hiển, Ngô 

Hoàng Long, Huỳnh 

Ngọc Thanh, Nguyễn 

Đặng Trí Tín 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cùng 

khám phá  

(Tập 1, 

tập 2) 

Lê Thị Hoài Châu 

(Tổng Chủ biên), Phạm 

Thị Thu Thủy (đồng 

Chủ biên), Trần Trí 

Dũng, Lê Đại Dương 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT 
Tên 

sách 

Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

THCS 

Dư 

Hàng 

Kênh 

THCS 

Hoàng 

Diệu 

THCS 

Lê 

Chân 

THCS 

Ngô 

Quyền 

THCS 

Nguyễn 

Bá 

Ngọc 

THCS 

Trương 

Công 

Định 

THCS 

Trần 

Phú 

THCS 

Tô 

Hiệu 

THCS 

Vĩnh 

Niệm 

THCS 

Võ 

Thị 

Sáu 

TH, 

THCS 

Việt 

Anh 

TH, 

THCS 

HNQT 

2 
NGỮ 

VĂN 9 

Cánh diều  

(Tập 1, 

tập 2) 

Nguyễn Minh Thuyết 

(Tồng Chủ biên), Đỗ 

Ngọc Thống (Chủ 

biên), Đỗ Thu Hà, 

Phạm Thị Thu Hương, 

Nguyễn Văn Lộc, Vũ 

Thanh 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

(Tập 1, 

tập 2) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu 

(đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê 

Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị 

Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Thương 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời 

sáng tạo  

(Tập 1, 

tập 2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, 

Nguyễn Thành Thi 

(đồng Chủ biên), 

Nguyễn Thành Ngọc 

Bảo, Trần Lê Duy, 

Dương Thị Hồng Hiếu, 

Tăng Thị Tuyết Mai, 

Nguyễn Thị Ngọc 

Thúy, Phan Thu Vân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
TIẾN

G 

ANH 9 

Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng 

Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Chi, 

Lê Kim Dung, Nguyễn 

Thụy Phương Lan, 

Phan Chí Nghĩa, Trần 

Thị Hiếu Thuỷ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 



70 

 

TT 
Tên 

sách 

Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

THCS 

Dư 

Hàng 

Kênh 

THCS 

Hoàng 

Diệu 

THCS 

Lê 

Chân 

THCS 

Ngô 

Quyền 

THCS 

Nguyễn 

Bá 

Ngọc 

THCS 

Trương 

Công 

Định 

THCS 

Trần 

Phú 

THCS 

Tô 

Hiệu 

THCS 

Vĩnh 

Niệm 

THCS 

Võ 

Thị 

Sáu 

TH, 

THCS 

Việt 

Anh 

TH, 

THCS 

HNQT 

Explore 

English 

Nguyễn Thanh Bình 

(Tổng Chủ biên), Lê 

Nguyễn Như Anh (Chủ 

biên), Phạm Nguyễn 

Huy Hoàng, Đinh Trần 

Hạnh Nguyên, Đào 

Xuân Phương Trang, 

Nguyễn Hồ Thanh 

Trúc, Hồ Thị Xuân 

Vương. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

English 

Discovery 

Trần Thị Lan Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thu 

Hiền 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

THiNK 

Trịnh Hồng Linh (Chủ 

biên), Cấn Thị Chang 

Duyên, Nguyễn Thị 

Diệu Hà. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bloggers 

– Smart 

Lê Hoàng Dũng (Chủ 

biên), Quản Lê Duy, Lê 

Thị Đài Trang, Lâm 

Như Bảo Trân 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

i-learn 

Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ 

biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Friend 

Plus 

Trần Cao Bội Ngọc 

(Chủ biên), Trần Kim 

Duyên, Trần Nguyễn 

Thụy Thoại Lan 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Right on 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT 
Tên 

sách 

Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

THCS 

Dư 

Hàng 

Kênh 

THCS 

Hoàng 

Diệu 

THCS 

Lê 

Chân 

THCS 

Ngô 

Quyền 

THCS 

Nguyễn 

Bá 

Ngọc 

THCS 

Trương 

Công 

Định 

THCS 

Trần 

Phú 

THCS 

Tô 

Hiệu 

THCS 

Vĩnh 

Niệm 

THCS 

Võ 

Thị 

Sáu 

TH, 

THCS 

Việt 

Anh 

TH, 

THCS 

HNQT 

Macmilla

n 

Motivate! 

Hoàng Tăng Đức (Tổng 

Chủ biên), Phùng Thị 

Kim Dung (Chủ biên), 

Lê Hương Thảo. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

GIÁO 

DỤC 

CÔNG 

DÂN 9 

Cánh diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc 

(Tổng Chủ biên), Phạm 

Việt Thắng (Chủ biên), 

Bùi Xuân Anh, Dương 

Thị Thúy Nga, Hoàng 

Thị Thinh, Hoàng Thị 

Thuận, Mai Thu Trang, 

Trần Văn Thắng. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng 

Chủ biên) Bùi Hồng 

Quân (Chủ biên), Đào 

Lê Hòa An, Trần Tuấn 

Anh, Nguyễn Thanh 

Huân, Đỗ Công Nam, 

Cao Thành Tấn. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan 

(Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phuong (Chủ 

biên), Nguyễn Hà An. 

Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

5 

KHOA 

HỌC 

TỰ 

NHIÊ

N 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng 

Chủ biên kiêm Chú 

biên), Đặng Thị Oanh, 

Dương Xuân Quý 

(đồng Chủ biên), Lê 

Mạnh Cường, Phạm 

Thùy Giang, Vũ Thị 

Bích Huyền, Nguyễn 

Hữu Kiên, Nguyễn Thị 

Diệu Linh, Trần Đức 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT 
Tên 

sách 

Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

THCS 

Dư 

Hàng 

Kênh 

THCS 

Hoàng 

Diệu 

THCS 

Lê 

Chân 

THCS 

Ngô 

Quyền 

THCS 

Nguyễn 

Bá 

Ngọc 

THCS 

Trương 

Công 

Định 

THCS 

Trần 

Phú 

THCS 

Tô 

Hiệu 

THCS 

Vĩnh 

Niệm 

THCS 

Võ 

Thị 

Sáu 

TH, 

THCS 

Việt 

Anh 

TH, 

THCS 

HNQT 

Long, Đỗ Thị Quỳnh 

Mai, Đinh Trần 

Phương, Trương Anh 

Tuấn, Lê Thị Tươi, 

Dương Bá Vũ, Ngô Văn 

Vụ. 

Chân trời 

sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức 

Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), 

Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, 

Phạm Thị Hương, Trần 

Hoàng Nghiêm, Lê Cao 

Phan, Hoàng Vĩnh Phú, 

Nguyễn Tấn Trung. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, 

Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu 

Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, 

Trần Văn Kiên, Đưòng 

Khánh Linh, Nguyễn 

Thị Hằng Nga, Vũ 

Công Nghĩa, Vũ Trọng 

Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 

LỊCH 

SỬ VÀ 

ĐỊA 

LÍ 9 

Cánh diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng 

Chủ biên phần Lịch sử), 

Nguyễn Thị Thế Bình 

(Chủ biên phần Lịch 

sử), Nguyễn Văn Ninh, 

Nguyễn Mạnh Hưởng, 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT 
Tên 

sách 

Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

THCS 

Dư 

Hàng 

Kênh 

THCS 

Hoàng 

Diệu 

THCS 

Lê 

Chân 

THCS 

Ngô 

Quyền 

THCS 

Nguyễn 

Bá 

Ngọc 

THCS 

Trương 

Công 

Định 

THCS 

Trần 

Phú 

THCS 

Tô 

Hiệu 

THCS 

Vĩnh 

Niệm 

THCS 

Võ 

Thị 

Sáu 

TH, 

THCS 

Việt 

Anh 

TH, 

THCS 

HNQT 

Ninh Xuân Thao, Trần 

Xuân Trí; Lê Thông 

(Tổng Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Thị 

Trang Thanh (Chủ biên 

phần Địa lí), Vũ Thị 

Mai Hương, Nguyễn 

Thị Hoài, Dương 

Quỳnh Phương, Trần 

Thị Thanh Thủy. 

Chân trời 

sáng tạo 

Hà Bích Liên, Hồ 

Thanh Tâm (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê 

Phụng Hoàng, Nhữ Thị 

Phương Lan, Nguyễn 

Trà My, Trần Viết 

Ngạc, Nguyễn Văn 

Phượng, Nguyễn Kim 

Tường Vy; Nguyễn 

Kim Hồng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng 

Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc 

Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức 

Hiếu, Hoàng Thị Kiều 

Oanh, Trần Quốc Việt. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng 

Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm 

Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần 

Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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TT 
Tên 

sách 

Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

THCS 

Dư 

Hàng 

Kênh 

THCS 

Hoàng 

Diệu 

THCS 

Lê 

Chân 

THCS 

Ngô 

Quyền 

THCS 

Nguyễn 

Bá 

Ngọc 

THCS 

Trương 

Công 

Định 

THCS 

Trần 

Phú 

THCS 

Tô 

Hiệu 

THCS 

Vĩnh 

Niệm 

THCS 

Võ 

Thị 

Sáu 

TH, 

THCS 

Việt 

Anh 

TH, 

THCS 

HNQT 

(đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải 

Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú; 

Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên 

phần Địa lí), Nguyễn 

Trọng Đức, Lê Văn Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm 

Thị Trầm 

7 
TIN 

HỌC 9 

Cánh diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ 

biên), Nguyễn Đình 

Hoá, Phạm Thị Lan, 

Phạm Thị Anh Lê, 

Nguyễn Thế Lộc, 

Nguyễn Chí Trung. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Chân trời 

sáng tạo 

Quách Tất Kiên (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh 

Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, 

Đoàn Thị Ái Phương, 

Đào Thị Thoả, Nguyễn 

Thanh Tùng. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công 

(Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ 

biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, 

Hoàng Thị Mai. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

8 
CÔNG 

NGHỆ 

9 

Cánh diều 

Nguyễn Trọng Khanh 

(Tổng Chủ biên, kiêm 

Chủ biên); Nguyễn Thị 

Mai Lan. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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TT 
Tên 

sách 

Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

THCS 

Dư 

Hàng 

Kênh 

THCS 

Hoàng 

Diệu 

THCS 

Lê 

Chân 

THCS 

Ngô 

Quyền 

THCS 

Nguyễn 

Bá 

Ngọc 

THCS 

Trương 

Công 

Định 

THCS 

Trần 

Phú 

THCS 

Tô 

Hiệu 

THCS 

Vĩnh 

Niệm 

THCS 

Võ 

Thị 

Sáu 

TH, 

THCS 

Việt 

Anh 

TH, 

THCS 

HNQT 

Chân trời 

sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng 

Chủ biên); Nguyễn Thị 

cẩm Vân (Chủ biên); 

Nguyễn Thị Lưỡng, 

Phan Nguyễn Trúc 

Phương, Đào Văn 

Phượng, Nguyễn Phước 

Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng 

Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn 

Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

9 
ÂM 

NHẠC 

9 

Cánh diều 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Mai 

Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn 

Thị Tố Mai (đồng Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Văn 

Hảo (Chủ biên), Lương 

Diệu Ánh, Nguyễn Thị 

Ái Chiêu, Trần Đức 

Lâm, Lương Minh Tân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tống Chủ 

biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai 

Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, 

Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 
MĨ 

THUẬ

T 9 

Cánh diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Trần Từ Duy, 

Nguyễn Duy Khuê, 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT 
Tên 

sách 

Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

THCS 

Dư 

Hàng 

Kênh 

THCS 

Hoàng 

Diệu 

THCS 

Lê 

Chân 

THCS 

Ngô 

Quyền 

THCS 

Nguyễn 

Bá 

Ngọc 

THCS 

Trương 

Công 

Định 

THCS 

Trần 

Phú 

THCS 

Tô 

Hiệu 

THCS 

Vĩnh 

Niệm 

THCS 

Võ 

Thị 

Sáu 

TH, 

THCS 

Việt 

Anh 

TH, 

THCS 

HNQT 

Nguyễn Thị Mỵ, 

Nguyễn Thị Hồng 

Thắm. 

Chân trời 

sáng tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung 

(Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường 

(Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ 

Thị Kiều Hạnh, Nguyễn 

Đức Sơn, Đàm Thị Hải 

Uyên, Trần Thị Vân. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời 

sáng tạo 2 

Nguyễn Thị May (Tổng 

Chủ biên), Hoàng Minh 

Phúc (Chủ biên), 

Nguyễn Văn Bình, Đào 

Thị Hà, Trần Đoàn 

Thanh Ngọc. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ 

biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), 

Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 

GIÁO 

DỤC 

THỂ 

CHẤT 

9 

Cánh diều 

Đinh Quang Ngọc 

(Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Đặng Hoài 

An, Đinh Thị Mai Anh, 

Mai Thị Bích Ngọc, 

Nguyễn Văn Thành, 

Đinh Khánh Thu. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Chân trời 

sáng tạo 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng 

Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê 

Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn 

Thiên Lý, Lê Phước 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT 
Tên 

sách 

Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

THCS 

Dư 

Hàng 

Kênh 

THCS 

Hoàng 

Diệu 

THCS 

Lê 

Chân 

THCS 

Ngô 

Quyền 

THCS 

Nguyễn 

Bá 

Ngọc 

THCS 

Trương 

Công 

Định 

THCS 

Trần 

Phú 

THCS 

Tô 

Hiệu 

THCS 

Vĩnh 

Niệm 

THCS 

Võ 

Thị 

Sáu 

TH, 

THCS 

Việt 

Anh 

TH, 

THCS 

HNQT 

Thật, Nguyễn Thị Thủy 

Trâm, Phạm Thái Vinh. 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết 

(Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ 

Tuấn Anh, Nguyễn 

Xuân Đoàn, Nguyễn 

Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh 

Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

12 

HOẠT 

ĐỘNG 

TRẢI 

NGHI

ỆM, 

HƯỚN

G 

NGHI

ỆP 9 

Cánh diều 

Nguyễn Dục Quang 

(Tổng Chủ biên); 

Nguyễn Đức Sơn (Chủ 

biên); Đàm Thị Vân 

Anh, Nguyễn Thúy 

Quỳnh, Bùi Thanh 

Xuân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 1 

Đinh Thị Kim Thoa 

(Tổng chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên 

(Chủ biên), Nguyễn Thị 

Bích Liên, Lại Thị Yến 

Ngọc, Trần Thị Quỳnh 

Trang, Phạm Đình Văn. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 2 

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ 

Phương Liên (đồng Chủ 

biên), Trần Bảo Ngọc, 

Mai Thị Phương, Đồng 

Văn Toàn, Huỳnh 

Mộng Tuyền. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng 

Chủ biên); Trần Thị 

Thu (Chủ biên); 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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TT 
Tên 

sách 

Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

THCS 

Dư 

Hàng 

Kênh 

THCS 

Hoàng 

Diệu 

THCS 

Lê 

Chân 

THCS 

Ngô 

Quyền 

THCS 

Nguyễn 

Bá 

Ngọc 

THCS 

Trương 

Công 

Định 

THCS 

Trần 

Phú 

THCS 

Tô 

Hiệu 

THCS 

Vĩnh 

Niệm 

THCS 

Võ 

Thị 

Sáu 

TH, 

THCS 

Việt 

Anh 

TH, 

THCS 

HNQT 

Nguyễn Thanh Bình, 

Nguyễn Thu Hương, 

Nguyễn Thị Việt Nga, 

Lê Thị Thanh Thúy. 
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QUẬN NGÔ QUYỀN 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

THCS  

An 

ĐÀ 

THCS 

 Chu 

Văn 

An 

THCS 

Đà 

Nẵng 

THCS 

Lạc 

Viên 

THCS 

Lê 

Hồng 

Phong 

THCS 

Lý Tự 

Trọng 

THCS 

Nguyễn 

Đình 

Chiểu 

THCS 

Quang 

Trung 

1 TOÁN 9 

Cánh diều  

(Tập 1, tập 

2) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn 

Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương 

Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

(Tập 1, tập 

2) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, 

Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), Nguyễn Cao 

Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần 

Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng 

Hùng Thắng. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời 

sáng tạo  

(Tập 1, tập 

2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, 

Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, Nguyễn 

Đặng Trí Tín 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Cùng khám 

phá  

(Tập 1, tập 

2) 
Lê Thị Hoài Châu (Tổng Chủ biên), Phạm Thị Thu Thủy 

(đồng Chủ biên), Trần Trí Dũng, Lê Đại Dương 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
NGỮ 

VĂN 9 

Cánh diều  

(Tập 1, tập 

2) 

Nguyễn Minh Thuyết (Tồng Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống 

(Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn 

Văn Lộc, Vũ Thanh 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

(Tập 1, tập 

2) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân 

Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương Tuấn Anh, Lê 

Trà My, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, 

Nguyễn Thị Minh Thương 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo  

(Tập 1, tập 

2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương 

Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc 

Thúy, Phan Thu Vân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

THCS  

An 

ĐÀ 

THCS 

 Chu 

Văn 

An 

THCS 

Đà 

Nẵng 

THCS 

Lạc 

Viên 

THCS 

Lê 

Hồng 

Phong 

THCS 

Lý Tự 

Trọng 

THCS 

Nguyễn 

Đình 

Chiểu 

THCS 

Quang 

Trung 

3 
TIẾNG 

ANH 9 

Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn 

Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Explore 

English 

Nguyễn Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Lê Nguyễn Như 

Anh (Chủ biên), Phạm Nguyễn Huy Hoàng, Đinh Trần 

Hạnh Nguyên, Đào Xuân Phương Trang, Nguyễn Hồ 

Thanh Trúc, Hồ Thị Xuân Vương. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

English 

Discovery Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Nguyễn Thu Hiền 

0 0 0 0 0 0 0 0 

THiNK 
Trịnh Hồng Linh (Chủ biên), Cấn Thị Chang Duyên, 

Nguyễn Thị Diệu Hà. 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Bloggers – 

Smart 
Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), Quản Lê Duy, Lê Thị Đài 

Trang, Lâm Như Bảo Trân 

0 0 0 0 0 0 0 0 

i-learn Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê 

Huỳnh Phương Dung 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Friend Plus Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trần Kim Duyên, Trần 

Nguyễn Thụy Thoại Lan 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 Right on Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Macmillan 

Motivate! 
Hoàng Tăng Đức (Tổng Chủ biên), Phùng Thị Kim 

Dung (Chủ biên), Lê Hương Thảo. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

GIÁO 

DỤC 

CÔNG 

DÂN 9 

Cánh diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng 

(Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy Nga, 

Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu Trang, 

Trần Văn Thắng. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên) Bùi Hồng Quân (Chủ 

biên), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh 

Huân, Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

THCS  

An 

ĐÀ 

THCS 

 Chu 

Văn 

An 

THCS 

Đà 

Nẵng 

THCS 

Lạc 

Viên 

THCS 

Lê 

Hồng 

Phong 

THCS 

Lý Tự 

Trọng 

THCS 

Nguyễn 

Đình 

Chiểu 

THCS 

Quang 

Trung 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai 

Phuong (Chủ biên), Nguyễn Hà An. Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

5 
KHOA 

HỌC TỰ 

NHIÊN 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú biên), Đặng 

Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ biên), Lê Mạnh 

Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 

Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ 

Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, 

Lê Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Đức Hiệp, Tống Xuân Tám (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Công Chung, Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh Phú, 

Nguyễn Tấn Trung. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Lê 

Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, 

Trần Văn Kiên, Đưòng Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng 

Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

6 
LỊCH SỬ 

VÀ ĐỊA 

LÍ 9 

Cánh diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn 

Thị Thế Bình (Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn 

Ninh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Ninh Xuân Thao, Trần 

Xuân Trí; Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Thị Trang Thanh (Chủ biên phần Địa lí), Vũ 

Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Hoài, Dương Quỳnh 

Phương, Trần Thị Thanh Thủy. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ biên phần Lịch 

sử), Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn 

Trà My, Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, Nguyễn 

Kim Tường Vy; Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên 

phần Địa lí), Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ 

Đức Hiếu, Hoàng Thị Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

THCS  

An 

ĐÀ 

THCS 

 Chu 

Văn 

An 

THCS 

Đà 

Nẵng 

THCS 

Lạc 

Viên 

THCS 

Lê 

Hồng 

Phong 

THCS 

Lý Tự 

Trọng 

THCS 

Nguyễn 

Đình 

Chiểu 

THCS 

Quang 

Trung 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp THCS phần 

Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn 

Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm 

1 1 1 1 1 1 1 1 

7 
TIN HỌC 

9 

Cánh diều 
Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), 

Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị Lan, Phạm Thị Anh Lê, 

Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Cổ 

Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, Nguyễn Tấn Phong, 

Đoàn Thị Ái Phương, Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh 

Tùng. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng 

(Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị 

Mai. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

8 
CÔNG 

NGHỆ 9 

Cánh diều 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên, kiêm Chủ biên); 

Nguyễn Thị Mai Lan. 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị cẩm Vân 

(Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc 

Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn 

Thị Thúy. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà (Chủ 

biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ 

Cẩm Tú. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

9 
ÂM 

NHẠC 9 

Cánh diều Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời 

sáng tạo 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên), Lương Diệu Ánh, 

Nguyễn Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

THCS  

An 

ĐÀ 

THCS 

 Chu 

Văn 

An 

THCS 

Đà 

Nẵng 

THCS 

Lạc 

Viên 

THCS 

Lê 

Hồng 

Phong 

THCS 

Lý Tự 

Trọng 

THCS 

Nguyễn 

Đình 

Chiểu 

THCS 

Quang 

Trung 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi Minh 

Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng Khánh Nhật, 

Nguyễn Thị Thanh Vân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

10 
MĨ 

THUẬT 9 

Cánh diều 
Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Trần 

Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn 

Thị Hồng Thắm. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời 

sáng tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị 

Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 2 

Nguyễn Thị May (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc 

(Chủ biên), Nguyễn Văn Bình, Đào Thị Hà, Trần Đoàn 

Thanh Ngọc. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ Hưong 

(Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương Triều Dương. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

11 
GIÁO 

DỤC THỂ 

CHẤT 9 

Cánh diều 
Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc, 

Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh Thu. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí Dũng (Chủ 

biên), Lê Minh Chí, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thiên 

Lý, Lê Phước Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm Thái 

Vinh. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ 

biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị 

Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, 

Nguyễn Thành Trung. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

12 

HOẠT 

ĐỘNG 

TRẢI 

NGHIỆM, 

HƯỚNG 

Cánh diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn Đức Sơn 

(Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn Thúy Quỳnh, 

Bùi Thanh Xuân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 1 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng chủ biên), Nguyễn Hồng 

Kiên (Chủ biên), Nguyễn Thị Bích Liên, Lại Thị Yến 

Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

THCS  

An 

ĐÀ 

THCS 

 Chu 

Văn 

An 

THCS 

Đà 

Nẵng 

THCS 

Lạc 

Viên 

THCS 

Lê 

Hồng 

Phong 

THCS 

Lý Tự 

Trọng 

THCS 

Nguyễn 

Đình 

Chiểu 

THCS 

Quang 

Trung 

NGHIỆP 

9 
Chân trời 

sáng tạo 2 

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Phương Liên (đồng Chủ biên), 

Trần Bảo Ngọc, Mai Thị Phương, Đồng Văn Toàn, 

Huỳnh Mộng Tuyền. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu (Chủ 

biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, 

Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

1 1 1 1 1 1 1 1 
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HUYỆN THUỶ NGUYÊN 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

THCS 

An Lư 

THCS 

Cao 

Nhân 

THCS 

Chính 

Mỹ 

THCS 

Dươn

g 

Quan 

THCS 

Hoà 

Bình 

THCS 

Hoa 

Động 

THCS 

Hoàng 

Động 

THCS 

Hợp 

Thành 

1 TOÁN 9 

Cánh diều  

(Tập 1, tập 

2) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn 

Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương 

Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

(Tập 1, tập 

2) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, 

Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), Nguyễn Cao 

Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần 

Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng 

Hùng Thắng. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời 

sáng tạo  

(Tập 1, tập 

2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, 

Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, Nguyễn 

Đặng Trí Tín 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Cùng khám 

phá  

(Tập 1, tập 

2) 
Lê Thị Hoài Châu (Tổng Chủ biên), Phạm Thị Thu Thủy 

(đồng Chủ biên), Trần Trí Dũng, Lê Đại Dương 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
NGỮ 

VĂN 9 

Cánh diều  

(Tập 1, tập 

2) 

Nguyễn Minh Thuyết (Tồng Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống 

(Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn 

Văn Lộc, Vũ Thanh 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

(Tập 1, tập 

2) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân 

Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương Tuấn Anh, Lê 

Trà My, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, 

Nguyễn Thị Minh Thương 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời 

sáng tạo  

(Tập 1, tập 

2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương 

Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc 

Thúy, Phan Thu Vân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

THCS 

An Lư 

THCS 

Cao 

Nhân 

THCS 

Chính 

Mỹ 

THCS 

Dươn

g 

Quan 

THCS 

Hoà 

Bình 

THCS 

Hoa 

Động 

THCS 

Hoàng 

Động 

THCS 

Hợp 

Thành 

3 
TIẾNG 

ANH 9 

Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn 

Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Explore 

English 

Nguyễn Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Lê Nguyễn Như 

Anh (Chủ biên), Phạm Nguyễn Huy Hoàng, Đinh Trần 

Hạnh Nguyên, Đào Xuân Phương Trang, Nguyễn Hồ 

Thanh Trúc, Hồ Thị Xuân Vương. 

  0 0 0 0 0 0 0 

English 

Discovery Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Nguyễn Thu Hiền 

0 0 0 0 0 0 0 0 

THiNK 
Trịnh Hồng Linh (Chủ biên), Cấn Thị Chang Duyên, 

Nguyễn Thị Diệu Hà. 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Bloggers – 

Smart 
Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), Quản Lê Duy, Lê Thị Đài 

Trang, Lâm Như Bảo Trân 

0 0 0 0 0 0 0 0 

i-learn Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê 

Huỳnh Phương Dung 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Friend Plus Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trần Kim Duyên, Trần 

Nguyễn Thụy Thoại Lan 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 Right on Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Macmillan 

Motivate! 
Hoàng Tăng Đức (Tổng Chủ biên), Phùng Thị Kim 

Dung (Chủ biên), Lê Hương Thảo. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

GIÁO 

DỤC 

CÔNG 

DÂN 9 

Cánh diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng 

(Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy Nga, 

Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu Trang, 

Trần Văn Thắng. 

1 1 1 1 0 1 1 1 

Chân trời 

sáng tạo 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên) Bùi Hồng Quân (Chủ 

biên), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh 

Huân, Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

THCS 

An Lư 

THCS 

Cao 

Nhân 

THCS 

Chính 

Mỹ 

THCS 

Dươn

g 

Quan 

THCS 

Hoà 

Bình 

THCS 

Hoa 

Động 

THCS 

Hoàng 

Động 

THCS 

Hợp 

Thành 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai 

Phuong (Chủ biên), Nguyễn Hà An. Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

0 0 0 0 1 0 0 0 

5 
KHOA 

HỌC TỰ 

NHIÊN 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú biên), Đặng 

Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ biên), Lê Mạnh 

Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 

Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ 

Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, 

Lê Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

1 1 1 1 1 1 1 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Đức Hiệp, Tống Xuân Tám (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Công Chung, Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh Phú, 

Nguyễn Tấn Trung. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Lê 

Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, 

Trần Văn Kiên, Đưòng Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng 

Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

0 0 0 0 0 0 0 1 

6 
LỊCH SỬ 

VÀ ĐỊA 

LÍ 9 

Cánh diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn 

Thị Thế Bình (Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn 

Ninh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Ninh Xuân Thao, Trần 

Xuân Trí; Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Thị Trang Thanh (Chủ biên phần Địa lí), Vũ 

Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Hoài, Dương Quỳnh 

Phương, Trần Thị Thanh Thủy. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ biên phần Lịch 

sử), Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn 

Trà My, Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, Nguyễn 

Kim Tường Vy; Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên 

phần Địa lí), Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ 

Đức Hiếu, Hoàng Thị Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

THCS 

An Lư 

THCS 

Cao 

Nhân 

THCS 

Chính 

Mỹ 

THCS 

Dươn

g 

Quan 

THCS 

Hoà 

Bình 

THCS 

Hoa 

Động 

THCS 

Hoàng 

Động 

THCS 

Hợp 

Thành 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp THCS phần 

Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn 

Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm 

1 1 1 1 1 1 1 1 

7 
TIN HỌC 

9 

Cánh diều 
Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), 

Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị Lan, Phạm Thị Anh Lê, 

Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung. 

0 0 0 1 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Cổ 

Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, Nguyễn Tấn Phong, 

Đoàn Thị Ái Phương, Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh 

Tùng. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng 

(Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị 

Mai. 

1 1 1 0 1 1 1 1 

8 
CÔNG 

NGHỆ 9 

Cánh diều 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên, kiêm Chủ biên); 

Nguyễn Thị Mai Lan. 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời 

sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị cẩm Vân 

(Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc 

Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn 

Thị Thúy. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà (Chủ 

biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ 

Cẩm Tú. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

9 
ÂM 

NHẠC 9 

Cánh diều Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên), Lương Diệu Ánh, 

Nguyễn Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

THCS 

An Lư 

THCS 

Cao 

Nhân 

THCS 

Chính 

Mỹ 

THCS 

Dươn

g 

Quan 

THCS 

Hoà 

Bình 

THCS 

Hoa 

Động 

THCS 

Hoàng 

Động 

THCS 

Hợp 

Thành 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi Minh 

Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng Khánh Nhật, 

Nguyễn Thị Thanh Vân. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

10 
MĨ 

THUẬT 9 

Cánh diều 
Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Trần 

Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn 

Thị Hồng Thắm. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị 

Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

1 1 1 1 1 1 0 1 

Chân trời 

sáng tạo 2 

Nguyễn Thị May (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc 

(Chủ biên), Nguyễn Văn Bình, Đào Thị Hà, Trần Đoàn 

Thanh Ngọc. 

0 0 0 0 0 0 1 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ Hưong 

(Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương Triều Dương. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

11 
GIÁO 

DỤC THỂ 

CHẤT 9 

Cánh diều 
Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc, 

Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh Thu. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời 

sáng tạo 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí Dũng (Chủ 

biên), Lê Minh Chí, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thiên 

Lý, Lê Phước Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm Thái 

Vinh. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ 

biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị 

Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, 

Nguyễn Thành Trung. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

12 

HOẠT 

ĐỘNG 

TRẢI 

NGHIỆM, 

HƯỚNG 

Cánh diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn Đức Sơn 

(Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn Thúy Quỳnh, 

Bùi Thanh Xuân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 1 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng chủ biên), Nguyễn Hồng 

Kiên (Chủ biên), Nguyễn Thị Bích Liên, Lại Thị Yến 

Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

1 1 1 1 1 1 1 1 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

THCS 

An Lư 

THCS 

Cao 

Nhân 

THCS 

Chính 

Mỹ 

THCS 

Dươn

g 

Quan 

THCS 

Hoà 

Bình 

THCS 

Hoa 

Động 

THCS 

Hoàng 

Động 

THCS 

Hợp 

Thành 

NGHIỆP 

9 
Chân trời 

sáng tạo 2 

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Phương Liên (đồng Chủ biên), 

Trần Bảo Ngọc, Mai Thị Phương, Đồng Văn Toàn, 

Huỳnh Mộng Tuyền. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu (Chủ 

biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, 

Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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HUYỆN THUỶ NGUYÊN 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

THCS 

Kiền 

Bái 

THCS 

Kỳ 

Sơn 

THCS 

Lại 

Xuân 

THCS 

Lâm 

Động 

THCS 

Lập Lễ 

THCS 

Lê Ích 

Mộc 

THCS 

Liên 

Khê 

THCS 

Lưu 

Kiếm 

1 TOÁN 9 

Cánh diều  

(Tập 1, tập 

2) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn 

Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương 

Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

(Tập 1, tập 

2) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, 

Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), Nguyễn Cao 

Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần 

Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng 

Hùng Thắng. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời 

sáng tạo  

(Tập 1, tập 

2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, 

Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, Nguyễn 

Đặng Trí Tín 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Cùng khám 

phá  

(Tập 1, tập 

2) 
Lê Thị Hoài Châu (Tổng Chủ biên), Phạm Thị Thu Thủy 

(đồng Chủ biên), Trần Trí Dũng, Lê Đại Dương 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
NGỮ 

VĂN 9 

Cánh diều  

(Tập 1, tập 

2) 

Nguyễn Minh Thuyết (Tồng Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống 

(Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn 

Văn Lộc, Vũ Thanh 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

(Tập 1, tập 

2) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân 

Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương Tuấn Anh, Lê 

Trà My, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, 

Nguyễn Thị Minh Thương 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời 

sáng tạo  

(Tập 1, tập 

2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương 

Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc 

Thúy, Phan Thu Vân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

THCS 

Kiền 

Bái 

THCS 

Kỳ 

Sơn 

THCS 

Lại 

Xuân 

THCS 

Lâm 

Động 

THCS 

Lập Lễ 

THCS 

Lê Ích 

Mộc 

THCS 

Liên 

Khê 

THCS 

Lưu 

Kiếm 

3 
TIẾNG 

ANH 9 

Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn 

Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Explore 

English 

Nguyễn Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Lê Nguyễn Như 

Anh (Chủ biên), Phạm Nguyễn Huy Hoàng, Đinh Trần 

Hạnh Nguyên, Đào Xuân Phương Trang, Nguyễn Hồ 

Thanh Trúc, Hồ Thị Xuân Vương. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

English 

Discovery Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Nguyễn Thu Hiền 

0 0 0 0 0 0 0 0 

THiNK 
Trịnh Hồng Linh (Chủ biên), Cấn Thị Chang Duyên, 

Nguyễn Thị Diệu Hà. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Bloggers – 

Smart 
Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), Quản Lê Duy, Lê Thị Đài 

Trang, Lâm Như Bảo Trân 

0 0 0 0 0 0 0 0 

i-learn Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê 

Huỳnh Phương Dung 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Friend Plus Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trần Kim Duyên, Trần 

Nguyễn Thụy Thoại Lan 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 Right on Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Macmillan 

Motivate! 
Hoàng Tăng Đức (Tổng Chủ biên), Phùng Thị Kim 

Dung (Chủ biên), Lê Hương Thảo. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

GIÁO 

DỤC 

CÔNG 

DÂN 9 

Cánh diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng 

(Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy Nga, 

Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu Trang, 

Trần Văn Thắng. 

0 1 1 1 1 1 0 1 

Chân trời 

sáng tạo 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên) Bùi Hồng Quân (Chủ 

biên), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh 

Huân, Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

THCS 

Kiền 

Bái 

THCS 

Kỳ 

Sơn 

THCS 

Lại 

Xuân 

THCS 

Lâm 

Động 

THCS 

Lập Lễ 

THCS 

Lê Ích 

Mộc 

THCS 

Liên 

Khê 

THCS 

Lưu 

Kiếm 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai 

Phuong (Chủ biên), Nguyễn Hà An. Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

1 0 0 0 0 0 1 0 

5 
KHOA 

HỌC TỰ 

NHIÊN 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú biên), Đặng 

Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ biên), Lê Mạnh 

Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 

Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ 

Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, 

Lê Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

1 1 0 1 1 1 1 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Đức Hiệp, Tống Xuân Tám (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Công Chung, Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh Phú, 

Nguyễn Tấn Trung. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Lê 

Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, 

Trần Văn Kiên, Đưòng Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng 

Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

0 0 1 0 0 0 0 1 

6 
LỊCH SỬ 

VÀ ĐỊA 

LÍ 9 

Cánh diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn 

Thị Thế Bình (Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn 

Ninh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Ninh Xuân Thao, Trần 

Xuân Trí; Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Thị Trang Thanh (Chủ biên phần Địa lí), Vũ 

Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Hoài, Dương Quỳnh 

Phương, Trần Thị Thanh Thủy. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ biên phần Lịch 

sử), Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn 

Trà My, Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, Nguyễn 

Kim Tường Vy; Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên 

phần Địa lí), Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ 

Đức Hiếu, Hoàng Thị Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

THCS 

Kiền 

Bái 

THCS 

Kỳ 

Sơn 

THCS 

Lại 

Xuân 

THCS 

Lâm 

Động 

THCS 

Lập Lễ 

THCS 

Lê Ích 

Mộc 

THCS 

Liên 

Khê 

THCS 

Lưu 

Kiếm 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp THCS phần 

Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn 

Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm 

1 1 1 1 1 1 1 1 

7 
TIN HỌC 

9 

Cánh diều 
Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), 

Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị Lan, Phạm Thị Anh Lê, 

Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung. 

0 1 1 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Cổ 

Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, Nguyễn Tấn Phong, 

Đoàn Thị Ái Phương, Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh 

Tùng. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng 

(Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị 

Mai. 

1 0 0 1 1 1 1 1 

8 
CÔNG 

NGHỆ 9 

Cánh diều 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên, kiêm Chủ biên); 

Nguyễn Thị Mai Lan. 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời 

sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị cẩm Vân 

(Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc 

Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn 

Thị Thúy. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà (Chủ 

biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ 

Cẩm Tú. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

9 
ÂM 

NHẠC 9 

Cánh diều Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên), Lương Diệu Ánh, 

Nguyễn Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

THCS 

Kiền 

Bái 

THCS 

Kỳ 

Sơn 

THCS 

Lại 

Xuân 

THCS 

Lâm 

Động 

THCS 

Lập Lễ 

THCS 

Lê Ích 

Mộc 

THCS 

Liên 

Khê 

THCS 

Lưu 

Kiếm 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi Minh 

Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng Khánh Nhật, 

Nguyễn Thị Thanh Vân. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

10 
MĨ 

THUẬT 9 

Cánh diều 
Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Trần 

Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn 

Thị Hồng Thắm. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị 

Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

1 1 1 1 1 1 0 1 

Chân trời 

sáng tạo 2 

Nguyễn Thị May (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc 

(Chủ biên), Nguyễn Văn Bình, Đào Thị Hà, Trần Đoàn 

Thanh Ngọc. 

0 0 0 0 0 0 1 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ Hưong 

(Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương Triều Dương. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

11 
GIÁO 

DỤC THỂ 

CHẤT 9 

Cánh diều 
Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc, 

Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh Thu. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời 

sáng tạo 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí Dũng (Chủ 

biên), Lê Minh Chí, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thiên 

Lý, Lê Phước Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm Thái 

Vinh. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ 

biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị 

Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, 

Nguyễn Thành Trung. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

12 

HOẠT 

ĐỘNG 

TRẢI 

NGHIỆM, 

HƯỚNG 

Cánh diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn Đức Sơn 

(Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn Thúy Quỳnh, 

Bùi Thanh Xuân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 1 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng chủ biên), Nguyễn Hồng 

Kiên (Chủ biên), Nguyễn Thị Bích Liên, Lại Thị Yến 

Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

1 1 1 1 1 1 1 1 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

THCS 

Kiền 

Bái 

THCS 

Kỳ 

Sơn 

THCS 

Lại 

Xuân 

THCS 

Lâm 

Động 

THCS 

Lập Lễ 

THCS 

Lê Ích 

Mộc 

THCS 

Liên 

Khê 

THCS 

Lưu 

Kiếm 

NGHIỆP 

9 
Chân trời 

sáng tạo 2 

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Phương Liên (đồng Chủ biên), 

Trần Bảo Ngọc, Mai Thị Phương, Đồng Văn Toàn, 

Huỳnh Mộng Tuyền. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu (Chủ 

biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, 

Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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HUYỆN THUỶ NGUYÊN 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 

THCS 

Minh 

Đức 

THCS 

Minh 

Tân 

THCS 

Mỹ 

Đồng 

THCS 

Ngũ 

Lão 

THCS 

Nguyễn 

Văn Cừ 

THCS 

Phả Lễ 

THCS 

Phan 

Chu 

Trinh 

THCS 

Phục 

Lễ 

1 TOÁN 9 

Cánh diều  

(Tập 1, tập 

2) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn 

Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương 

Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

(Tập 1, tập 

2) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, 

Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), Nguyễn Cao 

Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần 

Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng 

Hùng Thắng. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời 

sáng tạo  

(Tập 1, tập 

2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, 

Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, Nguyễn 

Đặng Trí Tín 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Cùng khám 

phá  

(Tập 1, tập 

2) 
Lê Thị Hoài Châu (Tổng Chủ biên), Phạm Thị Thu Thủy 

(đồng Chủ biên), Trần Trí Dũng, Lê Đại Dương 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
NGỮ 

VĂN 9 

Cánh diều  

(Tập 1, tập 

2) 

Nguyễn Minh Thuyết (Tồng Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống 

(Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn 

Văn Lộc, Vũ Thanh 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

(Tập 1, tập 

2) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân 

Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương Tuấn Anh, Lê 

Trà My, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, 

Nguyễn Thị Minh Thương 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời 

sáng tạo  

(Tập 1, tập 

2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương 

Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc 

Thúy, Phan Thu Vân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 

THCS 

Minh 

Đức 

THCS 

Minh 

Tân 

THCS 

Mỹ 

Đồng 

THCS 

Ngũ 

Lão 

THCS 

Nguyễn 

Văn Cừ 

THCS 

Phả Lễ 

THCS 

Phan 

Chu 

Trinh 

THCS 

Phục 

Lễ 

3 
TIẾNG 

ANH 9 

Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn 

Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Explore 

English 

Nguyễn Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Lê Nguyễn Như 

Anh (Chủ biên), Phạm Nguyễn Huy Hoàng, Đinh Trần 

Hạnh Nguyên, Đào Xuân Phương Trang, Nguyễn Hồ 

Thanh Trúc, Hồ Thị Xuân Vương. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

English 

Discovery Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Nguyễn Thu Hiền 

0 0 0 0 0 0 0 0 

THiNK 
Trịnh Hồng Linh (Chủ biên), Cấn Thị Chang Duyên, 

Nguyễn Thị Diệu Hà. 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Bloggers – 

Smart 
Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), Quản Lê Duy, Lê Thị Đài 

Trang, Lâm Như Bảo Trân 

0 0 0 0 0 0 0 0 

i-learn Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê 

Huỳnh Phương Dung 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Friend Plus Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trần Kim Duyên, Trần 

Nguyễn Thụy Thoại Lan 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 Right on Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Macmillan 

Motivate! 
Hoàng Tăng Đức (Tổng Chủ biên), Phùng Thị Kim 

Dung (Chủ biên), Lê Hương Thảo. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

GIÁO 

DỤC 

CÔNG 

DÂN 9 

Cánh diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng 

(Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy Nga, 

Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu Trang, 

Trần Văn Thắng. 

1 1 1 0 1 1 1 1 

Chân trời 

sáng tạo 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên) Bùi Hồng Quân (Chủ 

biên), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh 

Huân, Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 

THCS 

Minh 

Đức 

THCS 

Minh 

Tân 

THCS 

Mỹ 

Đồng 

THCS 

Ngũ 

Lão 

THCS 

Nguyễn 

Văn Cừ 

THCS 

Phả Lễ 

THCS 

Phan 

Chu 

Trinh 

THCS 

Phục 

Lễ 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai 

Phuong (Chủ biên), Nguyễn Hà An. Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

0 0 0 1 0 0 0 0 

5 
KHOA 

HỌC TỰ 

NHIÊN 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú biên), Đặng 

Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ biên), Lê Mạnh 

Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 

Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ 

Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, 

Lê Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

1 1 1 1 1 1 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Đức Hiệp, Tống Xuân Tám (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Công Chung, Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh Phú, 

Nguyễn Tấn Trung. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Lê 

Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, 

Trần Văn Kiên, Đưòng Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng 

Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

0 0 0 0 0 0 1 1 

6 
LỊCH SỬ 

VÀ ĐỊA 

LÍ 9 

Cánh diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn 

Thị Thế Bình (Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn 

Ninh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Ninh Xuân Thao, Trần 

Xuân Trí; Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Thị Trang Thanh (Chủ biên phần Địa lí), Vũ 

Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Hoài, Dương Quỳnh 

Phương, Trần Thị Thanh Thủy. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ biên phần Lịch 

sử), Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn 

Trà My, Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, Nguyễn 

Kim Tường Vy; Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên 

phần Địa lí), Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ 

Đức Hiếu, Hoàng Thị Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 

THCS 

Minh 

Đức 

THCS 

Minh 

Tân 

THCS 

Mỹ 

Đồng 

THCS 

Ngũ 

Lão 

THCS 

Nguyễn 

Văn Cừ 

THCS 

Phả Lễ 

THCS 

Phan 

Chu 

Trinh 

THCS 

Phục 

Lễ 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp THCS phần 

Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn 

Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm 

1 1 1 1 1 1 1 1 

7 
TIN HỌC 

9 

Cánh diều 
Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), 

Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị Lan, Phạm Thị Anh Lê, 

Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Cổ 

Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, Nguyễn Tấn Phong, 

Đoàn Thị Ái Phương, Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh 

Tùng. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng 

(Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị 

Mai. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

8 
CÔNG 

NGHỆ 9 

Cánh diều 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên, kiêm Chủ biên); 

Nguyễn Thị Mai Lan. 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời 

sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị cẩm Vân 

(Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc 

Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn 

Thị Thúy. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà (Chủ 

biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ 

Cẩm Tú. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

9 
ÂM 

NHẠC 9 

Cánh diều Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên), Lương Diệu Ánh, 

Nguyễn Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 

THCS 

Minh 

Đức 

THCS 

Minh 

Tân 

THCS 

Mỹ 

Đồng 

THCS 

Ngũ 

Lão 

THCS 

Nguyễn 

Văn Cừ 

THCS 

Phả Lễ 

THCS 

Phan 

Chu 

Trinh 

THCS 

Phục 

Lễ 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi Minh 

Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng Khánh Nhật, 

Nguyễn Thị Thanh Vân. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

10 
MĨ 

THUẬT 9 

Cánh diều 
Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Trần 

Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn 

Thị Hồng Thắm. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị 

Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời 

sáng tạo 2 

Nguyễn Thị May (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc 

(Chủ biên), Nguyễn Văn Bình, Đào Thị Hà, Trần Đoàn 

Thanh Ngọc. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ Hưong 

(Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương Triều Dương. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

11 
GIÁO 

DỤC THỂ 

CHẤT 9 

Cánh diều 
Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc, 

Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh Thu. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời 

sáng tạo 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí Dũng (Chủ 

biên), Lê Minh Chí, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thiên 

Lý, Lê Phước Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm Thái 

Vinh. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ 

biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị 

Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, 

Nguyễn Thành Trung. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

12 

HOẠT 

ĐỘNG 

TRẢI 

NGHIỆM, 

HƯỚNG 

Cánh diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn Đức Sơn 

(Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn Thúy Quỳnh, 

Bùi Thanh Xuân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 1 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng chủ biên), Nguyễn Hồng 

Kiên (Chủ biên), Nguyễn Thị Bích Liên, Lại Thị Yến 

Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

1 1 1 1 1 1 1 1 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 

THCS 

Minh 

Đức 

THCS 

Minh 

Tân 

THCS 

Mỹ 

Đồng 

THCS 

Ngũ 

Lão 

THCS 

Nguyễn 

Văn Cừ 

THCS 

Phả Lễ 

THCS 

Phan 

Chu 

Trinh 

THCS 

Phục 

Lễ 

NGHIỆP 

9 
Chân trời 

sáng tạo 2 

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Phương Liên (đồng Chủ biên), 

Trần Bảo Ngọc, Mai Thị Phương, Đồng Văn Toàn, 

Huỳnh Mộng Tuyền. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu (Chủ 

biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, 

Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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HUYỆN THUỶ NGUYÊN 

TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên 

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 

THCS 

Quảng 

Thanh 

THCS 

Tam 

Hưng 

THCS 

Tân 

Dương 

THCS 

Thiên 

Hương 

THCS 

Thuỷ 

Đường 

THCS 

Trần 

Hưng 

Đạo 

THCS 

Trần 

Nhật 

Duật 

1 TOÁN 9 

Cánh diều  

(Tập 1, tập 2) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, 

Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, 

Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống (Tập 1, 

tập 2) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Nguyễn 

Huy Đoan (đồng Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh 

Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời sáng 

tạo  

(Tập 1, tập 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, Nguyễn 

Thành Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng 

Long, Huỳnh Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín 

0 0 0 0 0 0 0 

Cùng khám 

phá  

(Tập 1, tập 2) 
Lê Thị Hoài Châu (Tổng Chủ biên), Phạm Thị Thu Thủy 

(đồng Chủ biên), Trần Trí Dũng, Lê Đại Dương 

0 0 0 0 0 0 0 

2 
NGỮ 

VĂN 9 

Cánh diều  

(Tập 1, tập 2) 

Nguyễn Minh Thuyết (Tồng Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống 

(Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Văn 

Lộc, Vũ Thanh 

0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống (Tập 1, 

tập 2) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa, 

Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, 

Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị 

Minh Thương 

1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời sáng 

tạo  

(Tập 1, tập 2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng 

Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan 

Thu Vân. 

0 0 0 0 0 0 0 

3 
TIẾNG 

ANH 9 

Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương 

Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ 

1 1 1 1 1 1 1 
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TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên 

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 

THCS 

Quảng 

Thanh 

THCS 

Tam 

Hưng 

THCS 

Tân 

Dương 

THCS 

Thiên 

Hương 

THCS 

Thuỷ 

Đường 

THCS 

Trần 

Hưng 

Đạo 

THCS 

Trần 

Nhật 

Duật 

Explore 

English 

Nguyễn Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Lê Nguyễn Như Anh 

(Chủ biên), Phạm Nguyễn Huy Hoàng, Đinh Trần Hạnh 

Nguyên, Đào Xuân Phương Trang, Nguyễn Hồ Thanh Trúc, 

Hồ Thị Xuân Vương. 

0 0 0 0 0 0 0 

English 

Discovery Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Nguyễn Thu Hiền 
0 0 0 0 0 0 0 

THiNK 
Trịnh Hồng Linh (Chủ biên), Cấn Thị Chang Duyên, Nguyễn 

Thị Diệu Hà. 
0 0 0 0 0 0 0 

Bloggers – 

Smart 
Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), Quản Lê Duy, Lê Thị Đài Trang, 

Lâm Như Bảo Trân 

0 0 0 0 0 0 0 

i-learn Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài Thương 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung 

0 0 0 0 0 0 0 

Friend Plus Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trần Kim Duyên, Trần 

Nguyễn Thụy Thoại Lan 

0 0 0 0 0 0 0 

 Right on Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên. 

0 0 0 0 0 0 0 

Macmillan 

Motivate! 
Hoàng Tăng Đức (Tổng Chủ biên), Phùng Thị Kim Dung 

(Chủ biên), Lê Hương Thảo. 

0 0 0 0 0 0 0 

4 

GIÁO 

DỤC 

CÔNG 

DÂN 9 

Cánh diều 
Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng 

(Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy Nga, Hoàng Thị 

Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu Trang, Trần Văn Thắng. 

1 1 1 1 1 0 1 

Chân trời sáng 

tạo 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên) Bùi Hồng Quân (Chủ biên), 

Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, Đỗ 

Công Nam, Cao Thành Tấn. 

0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai Phuong 

(Chủ biên), Nguyễn Hà An. Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn 

Thị Thọ. 

0 0 0 0 0 1 0 

5 Cánh diều 
Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú biên), Đặng Thị 

Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ biên), Lê Mạnh Cường, 
0 1 1 1 1 1 0 
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TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên 

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 

THCS 

Quảng 

Thanh 

THCS 

Tam 

Hưng 

THCS 

Tân 

Dương 

THCS 

Thiên 

Hương 

THCS 

Thuỷ 

Đường 

THCS 

Trần 

Hưng 

Đạo 

THCS 

Trần 

Nhật 

Duật 

KHOA 

HỌC TỰ 

NHIÊN 9 

Phạm Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, 

Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, 

Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương 

Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Chân trời sáng 

tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Đức 

Hiệp, Tống Xuân Tám (đồng Chủ biên), Nguyễn Công 

Chung, Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Trần Hoàng 

Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Lê Trọng 

Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, 

Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, 

Đưòng Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, 

Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

1 0 0 0 0 0 1 

6 
LỊCH SỬ 

VÀ ĐỊA 

LÍ 9 

Cánh diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Thị 

Thế Bình (Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Ninh, 

Nguyễn Mạnh Hưởng, Ninh Xuân Thao, Trần Xuân Trí; Lê 

Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Thị Trang 

Thanh (Chủ biên phần Địa lí), Vũ Thị Mai Hương, Nguyễn 

Thị Hoài, Dương Quỳnh Phương, Trần Thị Thanh Thủy. 

0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ biên phần Lịch sử), 

Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, 

Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, Nguyễn Kim Tường 

Vy; Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Huỳnh 

Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần Địa lí), Trần Ngọc Điệp, 

Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị Kiều 

Oanh, Trần Quốc Việt. 

0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp THCS phần Lịch sử), 

Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng 

Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên 

phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm 

1 1 1 1 1 1 1 
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TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên 

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 

THCS 

Quảng 

Thanh 

THCS 

Tam 

Hưng 

THCS 

Tân 

Dương 

THCS 

Thiên 

Hương 

THCS 

Thuỷ 

Đường 

THCS 

Trần 

Hưng 

Đạo 

THCS 

Trần 

Nhật 

Duật 

7 
TIN HỌC 

9 

Cánh diều 
Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), 

Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị Lan, Phạm Thị Anh Lê, 

Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung. 

0 0 0 0 0 0 1 

Chân trời sáng 

tạo 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Cổ Tồn 

Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái 

Phương, Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 
Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

1 1 1 1 1 1 0 

8 
CÔNG 

NGHỆ 9 

Cánh diều 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên, kiêm Chủ biên); 

Nguyễn Thị Mai Lan. 
1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời sáng 

tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị cẩm Vân (Chủ 

biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào 

Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 
Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà (Chủ biên), 

Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

0 0 0 0 0 0 0 

9 
ÂM 

NHẠC 9 

Cánh diều Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Mai 

Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị 

Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi Minh Hoa, 

Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị 

Thanh Vân. 

1 1 1 1 1 1 1 

10 
MĨ 

THUẬT 9 
Cánh diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Trần Từ 

Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng 

Thắm. 

0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên 

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 

THCS 

Quảng 

Thanh 

THCS 

Tam 

Hưng 

THCS 

Tân 

Dương 

THCS 

Thiên 

Hương 

THCS 

Thuỷ 

Đường 

THCS 

Trần 

Hưng 

Đạo 

THCS 

Trần 

Nhật 

Duật 

Chân trời sáng 

tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường 

(Chủ biên), Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời sáng 

tạo 2 

Nguyễn Thị May (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ 

biên), Nguyễn Văn Bình, Đào Thị Hà, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc. 

0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ Hưong (Chủ 

biên), Phạm Duy Anh, Trương Triều Dương. 

0 0 0 0 0 0 0 

11 
GIÁO 

DỤC THỂ 

CHẤT 9 

Cánh diều 
Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đặng 

Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn 

Văn Thành, Đinh Khánh Thu. 

1 1 1 1 1 0 1 

Chân trời sáng 

tạo 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí Dũng (Chủ biên), 

Lê Minh Chí, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê 

Phước Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm Thái Vinh. 

0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ 

biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, 

Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành 

Trung. 

0 0 0 0 0 1 0 

12 

HOẠT 

ĐỘNG 

TRẢI 

NGHIỆM, 

HƯỚNG 

NGHIỆP 

9 

Cánh diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn Đức Sơn (Chủ 

biên); Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn Thúy Quỳnh, Bùi Thanh 

Xuân. 

0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời sáng 

tạo 1 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng chủ biên), Nguyễn Hồng Kiên 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời sáng 

tạo 2 

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Phương Liên (đồng Chủ biên), Trần 

Bảo Ngọc, Mai Thị Phương, Đồng Văn Toàn, Huỳnh Mộng 

Tuyền. 

0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu (Chủ biên); 

Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt 

Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

0 0 0 0 0 0 0 
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HUYỆN TIÊN LÃNG 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

THCS 

Đại 

Thắng 

THCS 

Tiên 

Cường 

THCS 

Tự 

Cường 

THCS 

Tiên 

Thanh 

THCS 

Quyết 

Tiến 

THCS 

Khởi 

Nghĩa 

THCS 

Thị 

Trấn 

TL 

Cấp 

Tiến- 

Bạch 

Đằng 

1 TOÁN 9 

Cánh diều  

(Tập 1, tập 

2) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn 

Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương 

Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

(Tập 1, tập 

2) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Nguyễn 

Huy Đoan (đồng Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần 

Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, 

Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời 

sáng tạo  

(Tập 1, tập 

2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, 

Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Văn Hiển, 

Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng 

Trí Tín 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Cùng khám 

phá  

(Tập 1, tập 

2) 
Lê Thị Hoài Châu (Tổng Chủ biên), Phạm Thị Thu Thủy 

(đồng Chủ biên), Trần Trí Dũng, Lê Đại Dương 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
NGỮ VĂN 

9 

Cánh diều  

(Tập 1, tập 

2) 

Nguyễn Minh Thuyết (Tồng Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống 

(Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn 

Văn Lộc, Vũ Thanh 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

(Tập 1, tập 

2) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân 

Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương Tuấn Anh, Lê 

Trà My, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, 

Nguyễn Thị Minh Thương 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời 

sáng tạo  

(Tập 1, tập 

2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương 

Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc 

Thúy, Phan Thu Vân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

THCS 

Đại 

Thắng 

THCS 

Tiên 

Cường 

THCS 

Tự 

Cường 

THCS 

Tiên 

Thanh 

THCS 

Quyết 

Tiến 

THCS 

Khởi 

Nghĩa 

THCS 

Thị 

Trấn 

TL 

Cấp 

Tiến- 

Bạch 

Đằng 

3 
TIẾNG 

ANH 9 

Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn 

Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Explore 

English 

Nguyễn Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Lê Nguyễn Như 

Anh (Chủ biên), Phạm Nguyễn Huy Hoàng, Đinh Trần 

Hạnh Nguyên, Đào Xuân Phương Trang, Nguyễn Hồ 

Thanh Trúc, Hồ Thị Xuân Vương. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

English 

Discovery Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Nguyễn Thu Hiền 

0 0 0 0 0 0 0 0 

THiNK 
Trịnh Hồng Linh (Chủ biên), Cấn Thị Chang Duyên, 

Nguyễn Thị Diệu Hà. 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Bloggers – 

Smart 
Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), Quản Lê Duy, Lê Thị Đài 

Trang, Lâm Như Bảo Trân 

0 0 0 0 0 0 0 0 

i-learn 

Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê 

Huỳnh Phương Dung 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Friend Plus Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trần Kim Duyên, Trần 

Nguyễn Thụy Thoại Lan 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 Right on Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Macmillan 

Motivate! 
Hoàng Tăng Đức (Tổng Chủ biên), Phùng Thị Kim 

Dung (Chủ biên), Lê Hương Thảo. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

GIÁO 

DỤC 

CÔNG 

DÂN 9 

Cánh diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng 

(Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy Nga, 

Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu Trang, 

Trần Văn Thắng. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên) Bùi Hồng Quân (Chủ 

biên), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh 

Huân, Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

THCS 

Đại 

Thắng 

THCS 

Tiên 

Cường 

THCS 

Tự 

Cường 

THCS 

Tiên 

Thanh 

THCS 

Quyết 

Tiến 

THCS 

Khởi 

Nghĩa 

THCS 

Thị 

Trấn 

TL 

Cấp 

Tiến- 

Bạch 

Đằng 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai 

Phuong (Chủ biên), Nguyễn Hà An. Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

5 
KHOA 

HỌC TỰ 

NHIÊN 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú biên), Đặng 

Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ biên), Lê Mạnh 

Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn 

Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ 

Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, 

Lê Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Đức Hiệp, Tống Xuân Tám (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Công Chung, Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh Phú, 

Nguyễn Tấn Trung. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Lê 

Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hưng, 

Trần Văn Kiên, Đưòng Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng 

Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

6 
LỊCH SỬ 

VÀ ĐỊA LÍ 

9 

Cánh diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn 

Thị Thế Bình (Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn 

Ninh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Ninh Xuân Thao, Trần 

Xuân Trí; Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Thị Trang Thanh (Chủ biên phần Địa lí), Vũ Thị 

Mai Hương, Nguyễn Thị Hoài, Dương Quỳnh Phương, 

Trần Thị Thanh Thủy. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ biên phần Lịch 

sử), Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn 

Trà My, Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, Nguyễn 

Kim Tường Vy; Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên 

phần Địa lí), Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ 

Đức Hiếu, Hoàng Thị Kiều Oanh, Trần Quốc Việt. 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

THCS 

Đại 

Thắng 

THCS 

Tiên 

Cường 

THCS 

Tự 

Cường 

THCS 

Tiên 

Thanh 

THCS 

Quyết 

Tiến 

THCS 

Khởi 

Nghĩa 

THCS 

Thị 

Trấn 

TL 

Cấp 

Tiến- 

Bạch 

Đằng 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp THCS phần 

Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn 

Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm 

1 1 1 1 1 1 1 1 

7 
TIN HỌC 

9 

Cánh diều 
Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), 

Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị Lan, Phạm Thị Anh Lê, 

Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung. 

0 0 0 0 0 1 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Cổ 

Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, Nguyễn Tấn Phong, 

Đoàn Thị Ái Phương, Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh 

Tùng. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng 

(Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị 

Mai. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

8 
CÔNG 

NGHỆ 9 

Cánh diều 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên, kiêm Chủ biên); 

Nguyễn Thị Mai Lan. 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị cẩm Vân 

(Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc 

Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn 

Thị Thúy. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà (Chủ 

biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ 

Cẩm Tú. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

9 
ÂM NHẠC 

9 

Cánh diều Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên), Lương Diệu Ánh, 

Nguyễn Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

THCS 

Đại 

Thắng 

THCS 

Tiên 

Cường 

THCS 

Tự 

Cường 

THCS 

Tiên 

Thanh 

THCS 

Quyết 

Tiến 

THCS 

Khởi 

Nghĩa 

THCS 

Thị 

Trấn 

TL 

Cấp 

Tiến- 

Bạch 

Đằng 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi Minh 

Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng Khánh Nhật, 

Nguyễn Thị Thanh Vân. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

10 
MĨ 

THUẬT 9 

Cánh diều 
Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Trần 

Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn 

Thị Hồng Thắm. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị 

Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 2 

Nguyễn Thị May (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc 

(Chủ biên), Nguyễn Văn Bình, Đào Thị Hà, Trần Đoàn 

Thanh Ngọc. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ Hưong 

(Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương Triều Dương. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

11 
GIÁO 

DỤC THỂ 

CHẤT 9 

Cánh diều 
Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc, 

Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh Thu. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí Dũng (Chủ 

biên), Lê Minh Chí, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thiên 

Lý, Lê Phước Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm Thái 

Vinh. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ 

biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị 

Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, 

Nguyễn Thành Trung. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

12 

HOẠT 

ĐỘNG 

TRẢI 

NGHIỆM, 

Cánh diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn Đức Sơn 

(Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn Thúy Quỳnh, 

Bùi Thanh Xuân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 1 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng chủ biên), Nguyễn Hồng 

Kiên (Chủ biên), Nguyễn Thị Bích Liên, Lại Thị Yến 

Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

THCS 

Đại 

Thắng 

THCS 

Tiên 

Cường 

THCS 

Tự 

Cường 

THCS 

Tiên 

Thanh 

THCS 

Quyết 

Tiến 

THCS 

Khởi 

Nghĩa 

THCS 

Thị 

Trấn 

TL 

Cấp 

Tiến- 

Bạch 

Đằng 

HƯỚNG 

NGHIỆP 9 
Chân trời 

sáng tạo 2 

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Phương Liên (đồng Chủ biên), 

Trần Bảo Ngọc, Mai Thị Phương, Đồng Văn Toàn, 

Huỳnh Mộng Tuyền. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu (Chủ 

biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, 

Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

1 1 1 1 1 1 1 1 
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HUYỆN TIÊN LÃNG 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  

THCS 

Kiến 

Thiết 

THCS 

Đoàn 

Lập 

THCS 

Quang 

Phục 

THCS 

Tiên 

Thắng- 

Toàn 

Thắng 

THCS 

Tiên 

Minh 

THCS 

Đông 

Tây 

Hưng 

THCS 

Chấn 

Hưng 

THCS 

Hùng 

Thắng 

THCS 

Vinh 

Quang 

1 TOÁN 9 

Cánh diều  

(Tập 1, tập 

2) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 

Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 

Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

(Tập 1, tập 

2) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, 

Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), Nguyễn Cao 

Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần 

Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng 

Hùng Thắng. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời 

sáng tạo  

(Tập 1, tập 

2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, 

Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, 

Nguyễn Đặng Trí Tín 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cùng khám 

phá  

(Tập 1, tập 

2) 
Lê Thị Hoài Châu (Tổng Chủ biên), Phạm Thị Thu 

Thủy (đồng Chủ biên), Trần Trí Dũng, Lê Đại Dương 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
NGỮ 

VĂN 9 

Cánh diều  

(Tập 1, tập 

2) 

Nguyễn Minh Thuyết (Tồng Chủ biên), Đỗ Ngọc 

Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu 

Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

(Tập 1, tập 

2) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân 

Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương Tuấn Anh, 

Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải 

Phương, Nguyễn Thị Minh Thương 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời 

sáng tạo  

(Tập 1, tập 

2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, 

Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  

THCS 

Kiến 

Thiết 

THCS 

Đoàn 

Lập 

THCS 

Quang 

Phục 

THCS 

Tiên 

Thắng- 

Toàn 

Thắng 

THCS 

Tiên 

Minh 

THCS 

Đông 

Tây 

Hưng 

THCS 

Chấn 

Hưng 

THCS 

Hùng 

Thắng 

THCS 

Vinh 

Quang 

3 
TIẾNG 

ANH 9 

Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh 

Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, 

Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần 

Thị Hiếu Thuỷ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Explore 

English 

Nguyễn Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Lê Nguyễn 

Như Anh (Chủ biên), Phạm Nguyễn Huy Hoàng, 

Đinh Trần Hạnh Nguyên, Đào Xuân Phương Trang, 

Nguyễn Hồ Thanh Trúc, Hồ Thị Xuân Vương. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

English 

Discovery Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Nguyễn Thu Hiền 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

THiNK 
Trịnh Hồng Linh (Chủ biên), Cấn Thị Chang Duyên, 

Nguyễn Thị Diệu Hà. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bloggers – 

Smart 
Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), Quản Lê Duy, Lê Thị 

Đài Trang, Lâm Như Bảo Trân 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

i-learn 

Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê 

Huỳnh Phương Dung 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Friend Plus Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trần Kim Duyên, 

Trần Nguyễn Thụy Thoại Lan 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Right on Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Macmillan 

Motivate! 
Hoàng Tăng Đức (Tổng Chủ biên), Phùng Thị Kim 

Dung (Chủ biên), Lê Hương Thảo. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

GIÁO 

DỤC 

CÔNG 

DÂN 9 

Cánh diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt 

Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy 

Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu 

Trang, Trần Văn Thắng. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên) Bùi Hồng Quân 

(Chủ biên), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, Nguyễn 

Thanh Huân, Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  

THCS 

Kiến 

Thiết 

THCS 

Đoàn 

Lập 

THCS 

Quang 

Phục 

THCS 

Tiên 

Thắng- 

Toàn 

Thắng 

THCS 

Tiên 

Minh 

THCS 

Đông 

Tây 

Hưng 

THCS 

Chấn 

Hưng 

THCS 

Hùng 

Thắng 

THCS 

Vinh 

Quang 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai 

Phuong (Chủ biên), Nguyễn Hà An. Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 
KHOA 

HỌC TỰ 

NHIÊN 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú biên), 

Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng Chủ biên), 

Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, Vũ Thị Bích 

Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh Trần 

Phương, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá 

Vũ, Ngô Văn Vụ. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Công Chung, Trần Hoàng Đương, Phạm Thị 

Hương, Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng 

Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, 

Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh 

Hưng, Trần Văn Kiên, Đưòng Khánh Linh, Nguyễn 

Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 

Nguyễn Thị Thuần. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 
LỊCH SỬ 

VÀ ĐỊA 

LÍ 9 

Cánh diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), 

Nguyễn Thị Thế Bình (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Ninh 

Xuân Thao, Trần Xuân Trí; Lê Thông (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Nguyễn Thị Trang Thanh (Chủ 

biên phần Địa lí), Vũ Thị Mai Hương, Nguyễn Thị 

Hoài, Dương Quỳnh Phương, Trần Thị Thanh Thủy. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương Lan, 

Nguyễn Trà My, Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn 

Phượng, Nguyễn Kim Tường Vy; Nguyễn Kim Hồng 

(Tổng Chủ biên phần Địa lí), Huỳnh Phẩm Dũng Phát 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  

THCS 

Kiến 

Thiết 

THCS 

Đoàn 

Lập 

THCS 

Quang 

Phục 

THCS 

Tiên 

Thắng- 

Toàn 

Thắng 

THCS 

Tiên 

Minh 

THCS 

Đông 

Tây 

Hưng 

THCS 

Chấn 

Hưng 

THCS 

Hùng 

Thắng 

THCS 

Vinh 

Quang 

(Chủ biên phần Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị Kiều Oanh, 

Trần Quốc Việt. 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 

Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 

THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình 

Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 

Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào 

Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa 

lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 
TIN HỌC 

9 

Cánh diều 
Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), 

Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị Lan, Phạm Thị Anh Lê, 

Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Cổ 

Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, Nguyễn Tấn Phong, 

Đoàn Thị Ái Phương, Đào Thị Thoả, Nguyễn Thanh 

Tùng. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao 

Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, 

Hoàng Thị Mai. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 
CÔNG 

NGHỆ 9 

Cánh diều 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên, kiêm Chủ 

biên); Nguyễn Thị Mai Lan. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị cẩm 

Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn 

Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh Hà 

(Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị Bích 

Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  

THCS 

Kiến 

Thiết 

THCS 

Đoàn 

Lập 

THCS 

Quang 

Phục 

THCS 

Tiên 

Thắng- 

Toàn 

Thắng 

THCS 

Tiên 

Minh 

THCS 

Đông 

Tây 

Hưng 

THCS 

Chấn 

Hưng 

THCS 

Hùng 

Thắng 

THCS 

Vinh 

Quang 

9 
ÂM 

NHẠC 9 

Cánh diều Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên), Lương Diệu 

Ánh, Nguyễn Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương 

Minh Tân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi 

Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, Đặng Khánh 

Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 
MĨ 

THUẬT 9 

Cánh diều 
Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Mỵ, 

Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị 

Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 2 

Nguyễn Thị May (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh 

Phúc (Chủ biên), Nguyễn Văn Bình, Đào Thị Hà, 

Trần Đoàn Thanh Ngọc. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ Hưong 

(Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương Triều Dương. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 
GIÁO 

DỤC THỂ 

CHẤT 9 

Cánh diều 
Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh Thu. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí Dũng (Chủ 

biên), Lê Minh Chí, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn 

Thiên Lý, Lê Phước Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, 

Phạm Thái Vinh. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  

THCS 

Kiến 

Thiết 

THCS 

Đoàn 

Lập 

THCS 

Quang 

Phục 

THCS 

Tiên 

Thắng- 

Toàn 

Thắng 

THCS 

Tiên 

Minh 

THCS 

Đông 

Tây 

Hưng 

THCS 

Chấn 

Hưng 

THCS 

Hùng 

Thắng 

THCS 

Vinh 

Quang 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn 

(Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, 

Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần 

Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 

HOẠT 

ĐỘNG 

TRẢI 

NGHIỆM, 

HƯỚNG 

NGHIỆP 

9 

Cánh diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn Đức 

Sơn (Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn Thúy 

Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 1 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng chủ biên), Nguyễn Hồng 

Kiên (Chủ biên), Nguyễn Thị Bích Liên, Lại Thị Yến 

Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 2 

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Phương Liên (đồng Chủ 

biên), Trần Bảo Ngọc, Mai Thị Phương, Đồng Văn 

Toàn, Huỳnh Mộng Tuyền. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu (Chủ 

biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, 

Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thúy. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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HUYỆN VĨNH BẢO 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

THCS 

An 

Hòa 

THCS 

Cổ 

Am-

Vĩnh 

Tiến 

THCS 

Cộng 

Hiền 

THCS 

Dũng 

Tiến 

THCS 

Đồng 

Minh 

THCS 

Hòa 

Bình-

Trấn 

Dương 

THCS 

Lý 

học - 

Liên 

Am-

Cao 

Minh 

THCS 

Hiệp 

Hòa -

Hùng 

Tiến 

THCS 

Giang 

Biên 

THCS 

Hưng 

Nhân 

1 TOÁN 9 

Cánh diều  

(Tập 1, 

tập 2) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 

Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 

Phạm Đức Quang. 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

(Tập 1, 

tập 2) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, 

Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh 

Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu 

Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời 

sáng tạo  

(Tập 1, 

tập 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 

Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 

Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cùng 

khám phá  

(Tập 1, 

tập 2) 

Lê Thị Hoài Châu (Tổng Chủ biên), Phạm Thị 

Thu Thủy (đồng Chủ biên), Trần Trí Dũng, Lê 

Đại Dương 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
NGỮ 

VĂN 9 

Cánh diều  

(Tập 1, 

tập 2) 

Nguyễn Minh Thuyết (Tồng Chủ biên), Đỗ 

Ngọc Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị 

Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

(Tập 1, 

tập 2) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

THCS 

An 

Hòa 

THCS 

Cổ 

Am-

Vĩnh 

Tiến 

THCS 

Cộng 

Hiền 

THCS 

Dũng 

Tiến 

THCS 

Đồng 

Minh 

THCS 

Hòa 

Bình-

Trấn 

Dương 

THCS 

Lý 

học - 

Liên 

Am-

Cao 

Minh 

THCS 

Hiệp 

Hòa -

Hùng 

Tiến 

THCS 

Giang 

Biên 

THCS 

Hưng 

Nhân 

Chân trời 

sáng tạo  

(Tập 1, 

tập 2) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 

Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị 

Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu 

Vân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
TIẾNG 

ANH 9 

Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Explore 

English 

Nguyễn Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Lê 

Nguyễn Như Anh (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Huy Hoàng, Đinh Trần Hạnh Nguyên, Đào 

Xuân Phương Trang, Nguyễn Hồ Thanh Trúc, 

Hồ Thị Xuân Vương. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

English 

Discovery 
Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Nguyễn Thu 

Hiền 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

THiNK 
Trịnh Hồng Linh (Chủ biên), Cấn Thị Chang 

Duyên, Nguyễn Thị Diệu Hà. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bloggers 

– Smart 
Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), Quản Lê Duy, Lê 

Thị Đài Trang, Lâm Như Bảo Trân 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

i-learn 

Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Friend 

Plus 
Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trần Kim 

Duyên, Trần Nguyễn Thụy Thoại Lan 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Right on Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

THCS 

An 

Hòa 

THCS 

Cổ 

Am-

Vĩnh 

Tiến 

THCS 

Cộng 

Hiền 

THCS 

Dũng 

Tiến 

THCS 

Đồng 

Minh 

THCS 

Hòa 

Bình-

Trấn 

Dương 

THCS 

Lý 

học - 

Liên 

Am-

Cao 

Minh 

THCS 

Hiệp 

Hòa -

Hùng 

Tiến 

THCS 

Giang 

Biên 

THCS 

Hưng 

Nhân 

Macmillan 

Motivate! 
Hoàng Tăng Đức (Tổng Chủ biên), Phùng Thị 

Kim Dung (Chủ biên), Lê Hương Thảo. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

GIÁO 

DỤC 

CÔNG 

DÂN 9 

Cánh diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 

Việt Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương 

Thị Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị 

Thuận, Mai Thu Trang, Trần Văn Thắng. 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên) Bùi Hồng 

Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn 

Anh, Nguyễn Thanh Huân, Đỗ Công Nam, Cao 

Thành Tấn. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phuong (Chủ biên), Nguyễn Hà An. 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

5 
KHOA 

HỌC TỰ 

NHIÊN 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 

biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 

Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, 

Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, 

Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị 

Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh 

Tuấn, Lê Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Công Chung, Trần Hoàng 

Đương, Phạm Thị Hương, Trần Hoàng Nghiêm, 

Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn 

Trung. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đưòng 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

THCS 

An 

Hòa 

THCS 

Cổ 

Am-

Vĩnh 

Tiến 

THCS 

Cộng 

Hiền 

THCS 

Dũng 

Tiến 

THCS 

Đồng 

Minh 

THCS 

Hòa 

Bình-

Trấn 

Dương 

THCS 

Lý 

học - 

Liên 

Am-

Cao 

Minh 

THCS 

Hiệp 

Hòa -

Hùng 

Tiến 

THCS 

Giang 

Biên 

THCS 

Hưng 

Nhân 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

6 
LỊCH SỬ 

VÀ ĐỊA 

LÍ 9 

Cánh diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), 

Nguyễn Thị Thế Bình (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Ninh 

Xuân Thao, Trần Xuân Trí; Lê Thông (Tổng 

Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Thị Trang Thanh 

(Chủ biên phần Địa lí), Vũ Thị Mai Hương, 

Nguyễn Thị Hoài, Dương Quỳnh Phương, Trần 

Thị Thanh Thủy. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị 

Phương Lan, Nguyễn Trà My, Trần Viết Ngạc, 

Nguyễn Văn Phượng, Nguyễn Kim Tường Vy; 

Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa 

lí), Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần Địa 

lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà Quỳnh Giao, 

Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị Kiều Oanh, Trần Quốc 

Việt. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch 

sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, 

Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng 

Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị 

Trầm 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

THCS 

An 

Hòa 

THCS 

Cổ 

Am-

Vĩnh 

Tiến 

THCS 

Cộng 

Hiền 

THCS 

Dũng 

Tiến 

THCS 

Đồng 

Minh 

THCS 

Hòa 

Bình-

Trấn 

Dương 

THCS 

Lý 

học - 

Liên 

Am-

Cao 

Minh 

THCS 

Hiệp 

Hòa -

Hùng 

Tiến 

THCS 

Giang 

Biên 

THCS 

Hưng 

Nhân 

7 
TIN HỌC 

9 

Cánh diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ 

biên), Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị Lan, Phạm 

Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí 

Trung. 

0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, Đào 

Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 

8 
CÔNG 

NGHỆ 9 

Cánh diều 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên, kiêm 

Chủ biên); Nguyễn Thị Mai Lan. 
0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 

cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 

Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 

Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 

9 
ÂM 

NHẠC 9 

Cánh diều Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên), Lương 

Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái Chiêu, Trần Đức 

Lâm, Lương Minh Tân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

THCS 

An 

Hòa 

THCS 

Cổ 

Am-

Vĩnh 

Tiến 

THCS 

Cộng 

Hiền 

THCS 

Dũng 

Tiến 

THCS 

Đồng 

Minh 

THCS 

Hòa 

Bình-

Trấn 

Dương 

THCS 

Lý 

học - 

Liên 

Am-

Cao 

Minh 

THCS 

Hiệp 

Hòa -

Hùng 

Tiến 

THCS 

Giang 

Biên 

THCS 

Hưng 

Nhân 

10 
MĨ 

THUẬT 9 

Cánh diều 
Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 

Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 

Chân trời 

sáng tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 

Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 

Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 2 

Nguyễn Thị May (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh 

Phúc (Chủ biên), Nguyễn Văn Bình, Đào Thị 

Hà, Trần Đoàn Thanh Ngọc. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 

11 
GIÁO 

DỤC THỂ 

CHẤT 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai 

Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh 

Khánh Thu. 

0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí Dũng 

(Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn Trung Kiên, 

Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước Thật, Nguyễn Thị 

Thủy Trâm, Phạm Thái Vinh. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 

12 

HOẠT 

ĐỘNG 

TRẢI 

NGHIỆM, 

HƯỚNG 

Cánh diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Đức Sơn (Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, 

Nguyễn Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 1 
Đinh Thị Kim Thoa (Tổng chủ biên), Nguyễn 

Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn Thị Bích Liên, 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

THCS 

An 

Hòa 

THCS 

Cổ 

Am-

Vĩnh 

Tiến 

THCS 

Cộng 

Hiền 

THCS 

Dũng 

Tiến 

THCS 

Đồng 

Minh 

THCS 

Hòa 

Bình-

Trấn 

Dương 

THCS 

Lý 

học - 

Liên 

Am-

Cao 

Minh 

THCS 

Hiệp 

Hòa -

Hùng 

Tiến 

THCS 

Giang 

Biên 

THCS 

Hưng 

Nhân 

NGHIỆP 

9 

Lại Thị Yến Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang, 

Phạm Đình Văn. 

Chân trời 

sáng tạo 2 

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Phương Liên (đồng 

Chủ biên), Trần Bảo Ngọc, Mai Thị Phương, 

Đồng Văn Toàn, Huỳnh Mộng Tuyền. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
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HUYỆN VĨNH BẢO 

TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  

THCS 

Nhân 

Hòa-

Tam 

Đa 

THCS 

Nguyễn 

Bỉnh 

Khiêm 

THCS 

Tam 

Cường 

THCS 

Tân 

Hưng-

Thị 

Trấn 

THCS 

Tiền 

Phong-

Vĩnh 

Phong 

THCS 

Thắng 

Thủy-

Vĩnh 

Long 

THCS 

Vĩnh 

An-

Tân 

Liên 

THCS 

Việt 

Tiến-

Trung 

lập 

THCS 

Vinh 

Quang-

Thanh 

Lương 

1 TOÁN 9 

Cánh diều  

(Tập 1, tập 

2) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 

Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 

Phạm Đức Quang. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

(Tập 1, tập 

2) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, 

Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh 

Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu 

Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Chân trời 

sáng tạo  

(Tập 1, tập 

2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 

Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh 

Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cùng khám 

phá  

(Tập 1, tập 

2) 

Lê Thị Hoài Châu (Tổng Chủ biên), Phạm Thị 

Thu Thủy (đồng Chủ biên), Trần Trí Dũng, Lê 

Đại Dương 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
NGỮ VĂN 

9 

Cánh diều  

(Tập 1, tập 

2) 

Nguyễn Minh Thuyết (Tồng Chủ biên), Đỗ 

Ngọc Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị 

Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh 

0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

(Tập 1, tập 

2) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương 

Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương 

1 0 0 1 1 1 1 1 1 

Chân trời 

sáng tạo  

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 

Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  

THCS 

Nhân 

Hòa-

Tam 

Đa 

THCS 

Nguyễn 

Bỉnh 

Khiêm 

THCS 

Tam 

Cường 

THCS 

Tân 

Hưng-

Thị 

Trấn 

THCS 

Tiền 

Phong-

Vĩnh 

Phong 

THCS 

Thắng 

Thủy-

Vĩnh 

Long 

THCS 

Vĩnh 

An-

Tân 

Liên 

THCS 

Việt 

Tiến-

Trung 

lập 

THCS 

Vinh 

Quang-

Thanh 

Lương 

(Tập 1, tập 

2) 

Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu 

Vân. 

3 
TIẾNG 

ANH 9 

Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê 

Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan 

Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Explore 

English 

Nguyễn Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Lê 

Nguyễn Như Anh (Chủ biên), Phạm Nguyễn 

Huy Hoàng, Đinh Trần Hạnh Nguyên, Đào 

Xuân Phương Trang, Nguyễn Hồ Thanh Trúc, 

Hồ Thị Xuân Vương. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

English 

Discovery 
Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Nguyễn Thu 

Hiền 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

THiNK Trịnh Hồng Linh (Chủ biên), Cấn Thị Chang 

Duyên, Nguyễn Thị Diệu Hà. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bloggers – 

Smart 
Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), Quản Lê Duy, Lê 

Thị Đài Trang, Lâm Như Bảo Trân 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

i-learn 

Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hoài Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Friend Plus Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trần Kim 

Duyên, Trần Nguyễn Thụy Thoại Lan 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Right on Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Macmillan 

Motivate! 
Hoàng Tăng Đức (Tổng Chủ biên), Phùng Thị 

Kim Dung (Chủ biên), Lê Hương Thảo. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
GIÁO 

DỤC 
Cánh diều Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 

Việt Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  

THCS 

Nhân 

Hòa-

Tam 

Đa 

THCS 

Nguyễn 

Bỉnh 

Khiêm 

THCS 

Tam 

Cường 

THCS 

Tân 

Hưng-

Thị 

Trấn 

THCS 

Tiền 

Phong-

Vĩnh 

Phong 

THCS 

Thắng 

Thủy-

Vĩnh 

Long 

THCS 

Vĩnh 

An-

Tân 

Liên 

THCS 

Việt 

Tiến-

Trung 

lập 

THCS 

Vinh 

Quang-

Thanh 

Lương 

CÔNG 

DÂN 9 

Thị Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị 

Thuận, Mai Thu Trang, Trần Văn Thắng. 

Chân trời 

sáng tạo 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên) Bùi Hồng 

Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn 

Anh, Nguyễn Thanh Huân, Đỗ Công Nam, Cao 

Thành Tấn. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phuong (Chủ biên), Nguyễn Hà An. 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 

5 
KHOA 

HỌC TỰ 

NHIÊN 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chú 

biên), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (đồng 

Chủ biên), Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, 

Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn 

Thị Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh 

Mai, Đinh Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê 

Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Công Chung, Trần Hoàng 

Đương, Phạm Thị Hương, Trần Hoàng Nghiêm, 

Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn 

Trung. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đưòng 

Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Công 

Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  

THCS 

Nhân 

Hòa-

Tam 

Đa 

THCS 

Nguyễn 

Bỉnh 

Khiêm 

THCS 

Tam 

Cường 

THCS 

Tân 

Hưng-

Thị 

Trấn 

THCS 

Tiền 

Phong-

Vĩnh 

Phong 

THCS 

Thắng 

Thủy-

Vĩnh 

Long 

THCS 

Vĩnh 

An-

Tân 

Liên 

THCS 

Việt 

Tiến-

Trung 

lập 

THCS 

Vinh 

Quang-

Thanh 

Lương 

6 
LỊCH SỬ 

VÀ ĐỊA LÍ 

9 

Cánh diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), 

Nguyễn Thị Thế Bình (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Ninh 

Xuân Thao, Trần Xuân Trí; Lê Thông (Tổng 

Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Thị Trang Thanh 

(Chủ biên phần Địa lí), Vũ Thị Mai Hương, 

Nguyễn Thị Hoài, Dương Quỳnh Phương, Trần 

Thị Thanh Thủy. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (đồng Chủ biên 

phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị 

Phương Lan, Nguyễn Trà My, Trần Viết Ngạc, 

Nguyễn Văn Phượng, Nguyễn Kim Tường Vy; 

Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát (Chủ biên phần Địa lí), 

Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tạ 

Đức Hiếu, Hoàng Thị Kiều Oanh, Trần Quốc 

Việt. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch 

sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, 

Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng 

Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị 

Trầm 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 
TIN HỌC 

9 
Cánh diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ 

biên), Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị Lan, Phạm 

Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí 

Trung. 

0 1 0 1 0 1 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  

THCS 

Nhân 

Hòa-

Tam 

Đa 

THCS 

Nguyễn 

Bỉnh 

Khiêm 

THCS 

Tam 

Cường 

THCS 

Tân 

Hưng-

Thị 

Trấn 

THCS 

Tiền 

Phong-

Vĩnh 

Phong 

THCS 

Thắng 

Thủy-

Vĩnh 

Long 

THCS 

Vĩnh 

An-

Tân 

Liên 

THCS 

Việt 

Tiến-

Trung 

lập 

THCS 

Vinh 

Quang-

Thanh 

Lương 

Chân trời 

sáng tạo 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, 

Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, Đào 

Thị Thoả, Nguyễn Thanh Tùng. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

1 0 1 0 1 0 1 1 1 

8 
CÔNG 

NGHỆ 9 

Cánh diều 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên, kiêm 

Chủ biên); Nguyễn Thị Mai Lan. 
0 0 0 0 0 0 1 1 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị 

cẩm Vân (Chủ biên); Nguyễn Thị Lưỡng, Phan 

Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, 

Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm Mạnh 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

1 1 1 1 1 1 0 0 1 

9 
ÂM NHẠC 

9 

Cánh diều Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

1 1 0 1 0 1 1 1 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên), Lương 

Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái Chiêu, Trần Đức 

Lâm, Lương Minh Tân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long (Tống Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

0 0 1 0 1 0 0 0 1 

10 
MĨ 

THUẬT 9 
Cánh diều 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 

Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  

THCS 

Nhân 

Hòa-

Tam 

Đa 

THCS 

Nguyễn 

Bỉnh 

Khiêm 

THCS 

Tam 

Cường 

THCS 

Tân 

Hưng-

Thị 

Trấn 

THCS 

Tiền 

Phong-

Vĩnh 

Phong 

THCS 

Thắng 

Thủy-

Vĩnh 

Long 

THCS 

Vĩnh 

An-

Tân 

Liên 

THCS 

Việt 

Tiến-

Trung 

lập 

THCS 

Vinh 

Quang-

Thanh 

Lương 

Chân trời 

sáng tạo 1 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải 

Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, 

Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chân trời 

sáng tạo 2 

Nguyễn Thị May (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh 

Phúc (Chủ biên), Nguyễn Văn Bình, Đào Thị 

Hà, Trần Đoàn Thanh Ngọc. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ 

Hưong (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương 

Triều Dương. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 
GIÁO 

DỤC THỂ 

CHẤT 9 

Cánh diều 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai 

Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh 

Khánh Thu. 

0 1 0 1 1 1 0 1 0 

Chân trời 

sáng tạo 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí Dũng 

(Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn Trung Kiên, 

Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước Thật, Nguyễn Thị 

Thủy Trâm, Phạm Thái Vinh. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

1 0 1 0 0 0 1 0 1 

12 

HOẠT 

ĐỘNG 

TRẢI 

NGHIỆM, 

HƯỚNG 

NGHIỆP 9 

Cánh diều 
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn 

Đức Sơn (Chủ biên); Đàm Thị Vân Anh, 

Nguyễn Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

1 1 0 0 0 1 0 1 0 

Chân trời 

sáng tạo 1 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng chủ biên), Nguyễn 

Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn Thị Bích Liên, 

Lại Thị Yến Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang, 

Phạm Đình Văn. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên sách 
Tên bộ 

sách 
Chủ biên 

11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  

THCS 

Nhân 

Hòa-

Tam 

Đa 

THCS 

Nguyễn 

Bỉnh 

Khiêm 

THCS 

Tam 

Cường 

THCS 

Tân 

Hưng-

Thị 

Trấn 

THCS 

Tiền 

Phong-

Vĩnh 

Phong 

THCS 

Thắng 

Thủy-

Vĩnh 

Long 

THCS 

Vĩnh 

An-

Tân 

Liên 

THCS 

Việt 

Tiến-

Trung 

lập 

THCS 

Vinh 

Quang-

Thanh 

Lương 

Chân trời 

sáng tạo 2 

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Phương Liên (đồng 

Chủ biên), Trần Bảo Ngọc, Mai Thị Phương, 

Đồng Văn Toàn, Huỳnh Mộng Tuyền. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu 

(Chủ biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thúy. 

0 0 1 1 1 0 1 0 1 
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